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BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ 

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2025 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ) 

 

Kính gửi: Bộ Tài chính 

I. THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU 

1. Thông tin chung 

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai; 

- Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ sở 

hữu; 

 + Ông Phạm Anh Tuấn  : Chủ tịch; 

+ Ông Nguyễn Tuấn Thanh : Phó Chủ tịch; 

+ Ông Nguyễn Tự Công Hoàng : Phó Chủ tịch; 

+ Ông Lâm Hải Giang  : Phó Chủ tịch; 

+ Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch : Phó Chủ tịch; 

+ Ông Dương Mah Tiệp  : Phó Chủ tịch; 

+ Ông Nguyễn Hữu Quế  : Phó Chủ tịch. 

2. Các quyết định có liên quan của Cơ quan đại diện chủ sở hữu 

BẢNG SỐ 1: CÁC QUYẾT ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN CỦA CƠ QUAN 

ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU 

TT Số Văn bản Ngày 
Nội dung 

(nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản) 

1 4573/QĐ-UBND 31/12/2024 

QĐ Phê duyệt Danh sách các Công ty TNHH MTV do Nhà 

nước làm chủ sở hữu được kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2024 

theo quy định 

2 4584/QĐ-UBND 31/12/2024 

QĐ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây 

dựng, sửa chữa các nhà quản lý, vận hành theo cụm công trình 

hồ chứa 

3 4592/QĐ-UBND 31/12/2024 

QĐ Công nhận cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu 

chuẩn "An toàn về ANTT", phân loại phong trào toàn dân bảo 

vệ ANTQ năm 2024 

4 11/QĐ-UBND 02/01/2025 
Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 

Khu công nghiệp Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ 

5 108/QĐ-UBND 11/01/2025 
QĐ xếp hạng một (I) cho Công ty TNHH Khai thác công trình 

thủy lợi Bình Định 

6 144/QĐ-UBND 13/01/2025 
QĐ tạm cấp kinh phí đặt hàng đợt 01 năm 2025 cho Công ty 

TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định 
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TT Số Văn bản Ngày 
Nội dung 

(nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản) 

7 246/QĐ-UBND 17/01/2025 

QĐ Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Định mức kinh tế kỹ 

thuật khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Định 

do Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi làm chủ 

8 365/QĐ-UBND 24/01/2025 

QĐ phê duyệt điều chỉnh dự toán đặt hàng mua sản phẩm, dịch 

vụ công ích thủy lợi năm 2024 của Công ty TNHH Khai thác 

công trình thủy lợi Bình Định 

9 334/QĐ-UBND 23/01/2025 

QĐ v/v chuyển tạm cấp thành thực cấp kinh phí đặt hàng mua 

sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2024 của Công ty 

TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định 

10 611/QĐ-UBND 24/01/2025 
QĐ Phê duyệt Chương trình công tác năm 2025 của Kiểm soát 

viên Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định 

11 627/QĐ-UBND 25/02/2025 
QĐ phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 4422/QĐ-UBND ngày 

22/12/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh 

12 792/QĐ-UBND 10/3/2025 
QĐ  Phê duyệt Đề án: Đánh giá tổng thể về tình hình sạt lở bờ 

sông trên lưu vực sông Hà Thanh 

13 802/QĐ-UBND 03/10/2025 
QĐ Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung Dự án: Đập 

ngăn mặn An Mỹ 

14 982/QĐ-UBND 21/3/2025 
QĐ phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp 

(EPP) hồ chứa nước Cây Thích, huyện Tuy Phước 

15 983/QĐ-UBND 21/3/2025 
QĐ phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp 

(EPP) hồ chứa nước Chánh Hùng, huyện Phù Cát 

16 984/QĐ-UBND 21/3/2025 
QĐ phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp 

(EPP) hồ chứa nước Đá Bàn, huyện Phù Mỹ 

17 1052/QĐ-UBND 26/3/2025 

QĐ UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch diện tích được hỗ trợ giá 

sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2025 trên địa bàn tỉnh 

Bình Định 

18 1049/QĐ-UBND 26/3/2025 
QĐ Phê duyệt Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, doanh 

nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2025 

19 1146/QĐ-UBND 03/4/2025 
QĐ phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa nước Đá Bàn xã Mỹ 

An, huyện Phù Mỹ 

20 1149/QĐ-UBND 03/4/2025 
QĐ phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa nước Chánh Hùng 

xã Cát Thành, huyện Phù Cát 

21 1326/QĐ-UBND 17/4/2025 
QĐ Phê duyệt kết quả kiểm tra báo cáo tài chính năm 2024 của 

Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định 

22 1375/QĐ-UBND 21/4/2025 

QĐ Về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 của 

người quản lý, Kiểm soát viên chuyên trách Công ty TNHH 

Khai thác công trình thủy lợi Bình Định 

23 1403/QĐ-UBND 23/4/2025 

QĐ Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây 

dựng, Hợp phần 3: Nâng cấp công nghệ và hệ thống phân tích 

rủi ro thiên tai hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng bền vững 
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TT Số Văn bản Ngày 
Nội dung 

(nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản) 

24 1504/QĐ-BCH 29/4/2025 

QĐ Về việc phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2025 để làm căn 

cứ đánh giá và xếp loại của Công ty TNHH Khai thác công trình 

thủy lợi Bình Định 

25 1668/QĐ-UBND 18/5/2025 
QĐ Về việc phê duyệt báo cáo giám sát tài chính, đánh giá hiệu 

quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2024 

26 1690/QĐ-UBND 20/5/2025 
QĐ Về việc công khai tình hình quyết toán vốn đầu tư công 

nguồn ngân sách nhà nước niên độ ngân sách năm 2024 

27 1745/QĐ-UBND 23/5/2025 

QĐ V/v phê duyệt điều chỉnh Quy định giá sản phẩm, dịch vụ 

thủy lợi năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Định ban hành kèm 

theo Quyết định số 3473/QĐ-UBND ngày 04/10/2024 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

28 1787/QĐ-UBND 26/5/2025 
QĐ Về việc tạm cấp kinh phí đặt hàng đợt 02 năm 2025 cho 

Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định 

29 1831/QĐ-UBND 28/5/2025 

QĐ Về việc phê duyệt quyết toán diện tích và kinh phí  hỗ trợ 

sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2024 trên địa 

bàn tỉnh Bình Định 

30 1807/QĐ-UBND 28/5/2025 

QĐ V/v phê duyệt nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng 

đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay 

Cảng hàng không Phù Cát 

31 1961/QĐ-UBND 09/6/2025 
QĐ Định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ thủy lợi năm 2025 của 

Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định 

32 2003/QĐ-UBND 13/6/2025 
QĐ Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Dự án: Đập dâng 

Hà Thanh 2 

33 2156/QĐ-UBND 23/6/2025 
QĐ Định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ thủy lợi năm 2025 của 

các địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định 

34 2201/QĐ-UBND 25/6/2025 
Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công 

năm 2025 

35 2258/QĐ-UBND 26/6/2025 

Quyết định Về việc phê duyệt Dự án Đo vẽ bình đồ lòng hồ, 

xây dựng đường đặc tính hồ chứa nước (Z-F-V) và lập dữ liệu 

về bản đồ khu tưới Giai đoạn 1: Đo vẽ bình đồ lòng hồ, xây 

dựng đường đặc tính 48 hồ chứa nước (Z-F-V) 

36 2336/QĐ-UBND 27/6/2025 

QĐ Về việc điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi công 

trình Hệ thống tưới tiết kiệm xã Mỹ Tài, Mỹ Chánh Tây, huyện 

Phù Mỹ 

37 2342/QĐ-UBND 27/6/2025 

QĐ Về việc phê duyệt mức tiền lương kế hoạch năm 2025 của 

Thành viên Hội đồng, Kiểm soát viên; quỹ tiền thưởng kế hoạch 

năm 2025 của người quản lý, Kiểm soát viên Công ty 

38 2428/QĐ-UBND 28/6/2025 

QĐ phê duyệt khối lượng thực hiện ngăn mặn năm 2025 của 

các đập ngăn mặn do Công ty TNHH Khai thác công trình thủy 

lợi Bình Định làm chủ thể khai thác 
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TT Số Văn bản Ngày 
Nội dung 

(nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản) 

39 2467/QĐ-UBND 29/6/2025 
Quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty 

TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh 

40 2466/QĐ-UBND 29/6/2025 
Quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty 

TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định 

41 2465/QĐ-UBND 29/6/2025 
Quyết định điều động và bổ nhiệm Chủ tịch Công ty kiêm Giám 

đốc Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định 

42 2354/QĐ-UBND 28/6/2025 
QĐ Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Cát Hải tại 

Thôn Tân Thắng, xã Cát Hải, huyện Phù Cát 

43 2474/QĐ-UBND 29/6/2025 
QĐ Về việc điều động và bổ nhiệm Phó Chi cục trưởng Chi cục 

Phát triển nông thôn 

44 616/QĐ-UBND 09/7/2025 
Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Dự án: 

Đập dâng Cây Dừa, huyện Tuy Phước 

45 1040/QĐ-UBND 05/8/2025 
QĐ Về việc thành lập Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia 

Lai 

46 1090/QĐ-UBND 09/8/2025 
Quyết định v/v phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai tỉnh Gia 

Lai năm 2025 

47 1259/QĐ-UBND 13/8/2025 

Quyết định Về việc thành lập các Ban Chỉ huy Phòng, chống 

thiên tai cho một số công trình hồ chứa nước và đập dâng do 

Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định quản 

lý, khai thác 

48 1279/QĐ-UBND 13/8/2025 
QĐ Ban hành Chương trình công tác trọng tâm các tháng cuối 

năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

49 1557/QĐ-UBND 26/8/2025 

Quyết định Kiện toàn nhân sự các Ban Chỉ huy Phòng, chống 

thiên tai cho một số công trình hồ chứa nước và đập dâng do 

Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định quản 

lý, khai thác 

50 1825/QĐ-UBND 16/9/2025 

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự 

án: Bảo đảm an toàn hồ chứa phía Nam huyện Phù Mỹ và huyện 

Phù Cát (Hóc Mẫn, Hóc Xoài, Dốc Đá, Suối Sổ, Suối Chay) 

51 1957/QĐ-UBND 29/9/2025 QĐ Về việc  thành lập Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh Gia Lai 

52 2086/QĐ-UBND 06/10/2025 
Quyết định về việc phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai công 

trình đập dâng nước Văn Phong năm 2025 

53 2087/QĐ-UBND 06/10/2025 
Quyết định về việc phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai công 

trình hồ chứa nước Quang Hiển năm 2025 

54 2088/QĐ-UBND 06/10/2025 
Quyết định về việc phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai công 

trình hồ chứa nước Ông Lành năm 2025 

55 2089/QĐ-UBND 06/10/2025 
Quyết định về việc phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai công 

trình hồ chứa nước Long Mỹ năm 2025 

56 2090/QĐ-UBND 06/10/2025 
Quyết định về việc phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai công 

trình hồ chứa nước Vạn Hội năm 2025 
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TT Số Văn bản Ngày 
Nội dung 

(nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản) 

57 2091/QĐ-UBND 06/10/2025 
Quyết định về việc phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai công 

trình hồ chứa nước Hội Sơn năm 2025 

58 2092/QĐ-UBND 06/10/2025 
Quyết định về việc phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai công 

trình hồ chứa nước Đồng Mít năm 2025 

59 2093/QĐ-UBND 06/10/2025 
Quyết định về việc phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai công 

trình hồ chứa nước Núi Một năm 2025 

60 2094/QĐ-UBND 06/10/2025 
Quyết định về việc phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai công 

trình hồ chứa nước Định Bình năm 2025 

61 2095/QĐ-UBND 06/10/2025 
Quyết định về việc phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai công 

trình đập dâng nước Phú Phong năm 2025 

62 2096/QĐ-UBND 06/10/2025 
Quyết định về việc phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai công 

trình hồ chứa nước Thuận Ninh năm 2025 

63 2113/QĐ-UBND 07/10/2025 

Quyết định về việc phê duyệt dự toán đặt hàng mua sản phẩm, 

dịch vụ công ích thủy lợi năm 2025 của Công ty TNHH Khai 

thác công trình thủy lợi Bình Định 

64 2142/QĐ-UBND 09/10/2025 
QĐ V/v Chỉ định Cụm trưởng, Cụm phó, Khối trưởng, Khối 

phó các Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh năm 2025 

65 2162/QĐ-UBND 10/10/2025 

Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định quy trình vận hành 

công trình  thủy lợi loại lớn và tư vấn đánh giá an toàn đập, hồ 

chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh Gia Lai 

66 2418/QĐ-UBND 29/10/2025 
Quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành 

Dự án: Đập dâng Hà Thanh 1, huyện Vân Canh 

67 2417/QĐ-UBND 29/10/2025 

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sửa chữa thường xuyên 

công trình, máy móc, thiết bị và Kế hoạch quan trắc tài sản kết 

cấu hạ tầng thủy lợi năm 2025 của Công ty TNHH Khai thác 

công trình thủy lợi Bình Định 

68 2432/QĐ-UBND 31/10/2025 

Quyết định về việc ủy quyền ký hợp đồng đặt hàng mua sản 

phẩm “Quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi” đối với 

Công ty TNHH Khai thác công trình thuỷ lợi Bình Định 

69 2837/QĐ-UBND 28/11/2025 
Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự 

án: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi La Tinh 

70 
67/2025/QĐ-

UBND 
30/11/2025 

Quyết định Ban hành Quy định về quản lý, phân cấp quản lý sử 

dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trong đô thị, khu chức 

năng trên địa bàn tỉnh Gia Lai 

71 2906/QĐ-UBND 03/12/2025 

Quyết định Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự 

án: Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước hư hỏng, xuống cấp 

giai đoạn 2021-2025 

72 
72/2025/QĐ-

UBND 
05/12/2025 

V/v Quyết định Quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua, 

khen thưởng trên địa bàn tỉnh Gia Lai 
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TT Số Văn bản Ngày 
Nội dung 

(nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản) 

73 2943/QĐ-UBND 06/12/2025 

Quyết định Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Dự án: 

Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước hư hỏng, xuống cấp giai 

đoạn 2026-2030 

74 2972/QĐ-UBND 10/12/2025 
Quyết định Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Dự án: Hồ 

chứa nước Suối Lớn – Suối Chiếp, huyện Vân Canh 

75 3030/QĐ-UBND 15/12/2025 
QĐ Về việc tạm cấp kinh phí đặt hàng đợt 03 năm 2025 cho 

Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định 

76 3085/QĐ-UBND 18/12/2025 
QĐ Về việc phê duyệt Phương án bảo vệ đập, hồ chứa công 

trình hồ chứa nước Quang Hiển 

77 3103/QĐ-UBND 19/12/2025 

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số điều 

của Quyết định  số 4211/QĐ-UBND ngày 05/12/2024 của 

UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ Đề án: Khảo 

sát bằng hình ảnh trực quan, các thông số cơ bản đối với hồ 

chứa lớn và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Định 

78 3193/QĐ-UBND 25/12/2025 

QĐ Về việc phân bổ kinh phí xử lý khắc phục hậu quả do ảnh 

hưởng bởi cơn bão số 13 và đợt mưa, lũ trong tháng 11/2025 

trên địa bàn tỉnh 

79 3231/QĐ-UBND 27/12/2025 
QĐ Về việc điều chỉnh, bổ sung Ủy viên Ban Chỉ huy Phòng 

thủ dân sự tỉnh Gia Lai 

80 3248/QĐ-UBND 29/12/2025 
Quyết định về việc phê duyệt Phương án bảo vệ đập, hồ chứa 

công trình hồ chứa nước Hà Nhe 

81 3334/QĐ-UBND 30/12/2025 
QĐ Về việc phê duyệt Phương án bảo vệ đập, hồ chứa công 

trình hồ chứa nước Hòn Lập 

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

1. Danh sách người quản lý doanh nghiệp 

BẢNG SỐ 2: DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Kinh 

nghiệm  

nghề 

nghiệp 

Các vị trí quản lý  

đã nắm giữ 

1  

Nguyễn Văn Tánh 

(Từ tháng 01 đến 

tháng 6/2025)  

1965 

Đại học 

xây dựng 

 

40 năm  

Phó giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi II, Phó 

giám đốc Công ty KTCT Thủy lợi Bình 

Định, Phó chi cục PTNT, Phó ban QLDA 

Tổng hợp Miền Trung, Phó trưởng phòng 

QLXDCT Sở NN & PTNT, Giám đốc 

Trung tâm nước sạch & vệ sinh môi trường 

nông thôn Bình Định, Giám đốc Công ty, 

Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH 

KTCT Thủy lợi Bình Định. 
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Kinh 

nghiệm  

nghề 

nghiệp 

Các vị trí quản lý  

đã nắm giữ 

2  

Ngô Vĩnh Khanh 

(Từ tháng 01 đến 

tháng 6/2025)  

1970 

Đại học 

thủy lợi 

 

34 năm 

Phó phòng QLN & CT, Trưởng phòng 

QLN & CT, Phó giám đốc Công ty TNHH 

khai thác công trình thủy lợi Bình Định. 

3  

Hồ Nguyên Sĩ 

(Từ tháng 7 đến 

tháng 12/2025)  

1976 

ĐH Xây 

dựng Thủy 

lợi Thủy 

điện 

25 năm 

Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Thuỷ lợi 

Bình Định, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự 

án Nông nghiệp và PTNT Bình Định, Chủ 

tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH KTCT 

Thủy lợi Bình Định. 

4  

Bùi Phi Hùng 

(Từ tháng 7 đến 

tháng 12/2025)  

1985 

Thạc sĩ Kỹ 

thuật Tài 

nguyên 

nước 

16 năm 

Phó Phòng Quy hoạch, kế hoạch; Phó 

Phòng Hành chính tổng hợp; Trưởng 

phòng Hành chính, tổng hợp; Trưởng 

phòng Kỹ thuật thuộc Chi cục Thủy lợi; 

Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi; Phó 

Giám đốc Công ty TNHH Khai thác công 

trình thủy lợi Bình Định. 

5  Trần Phúc Thịnh 1992 
Thạc sĩ  

Kế toán 
10 năm 

Kiểm soát viên Công ty TNHH khai thác 

công trình thủy lợi Bình Định. 

2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của người quản lý doanh nghiệp. 

BẢNG SỐ 3: TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ 

DOANH NGHIỆP 

TT Họ và tên Chức danh 
Tiền lương 

(đồng/tháng) 

Thời 

gian 

(tháng) 

Số tiền 

(đồng) 

Tiền thưởng, 

thu nhập 

khác 

1 

Nguyễn Văn Tánh 

(Từ tháng 01 đến 

tháng 6/2025) 

Chủ tịch kiêm 

Giám đốc 
36.000.000 6 216.000.000 27.000.000 

2 

Hồ Nguyên Sĩ 

(Từ tháng 7 đến 

tháng 12/2025) 

Chủ tịch kiêm 

Giám đốc 
36.000.000 6 216.000.000 27.000.000 

3 

Ngô Vĩnh Khanh 

(Từ tháng 01 đến 

tháng 6/2025) 

Phó Giám đốc 29.000.000 6 174.000.000 21.750.000 

4 

Bùi Phi Hùng 

(Từ tháng 7 đến 

tháng 12/2025) 

Phó Giám đốc 29.000.000 6 174.000.000 21.750.000 

5 Trần Phúc Thịnh Kiểm soát viên 30.000.000 12 360.000.000 45.000.000 

 TỔNG CỘNG  160.000.000  1.140.000.000 142.500.000 
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3. Hoạt động của Chủ tịch Công ty  

 

BẢNG SỐ 4: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY 

TT Số văn bản Ngày 
Người ký, ban 

hành 

Nội dung (nêu tóm tắt nội dung 

chính của văn bản) 

1  01/QĐ-KTCTTL 03/01/2025 Nguyễn Văn Tánh 

QĐ v/v sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số 

nội dung Quy chế chi tiêu nội bộ của 

Công ty 

2  10/QĐ-KTCTTL 14/01/2025 Nguyễn Văn Tánh 

QĐ v/v tạm trích khen thưởng năm 

2024 để chi trả cho người lao động 

trong công ty 

3  11/QĐ-KTCTTL 14/01/2025 Nguyễn Văn Tánh 
QĐ v/v thành lập tổ kiểm kê tài sản kết 

cấu hạ tầng thủy lợi Công ty 

4  13/QĐ-KTCTTL 15/01/2025 Nguyễn Văn Tánh 
QĐ v/v xếp lại lương cho ông Ngô Vĩnh 

Khanh, Phó GĐ Công ty 

5  14/QĐ-KTCTTL 15/01/2025 Nguyễn Văn Tánh 

QĐ v/v xếp lại lương cho ông  Nguyễn 

Văn Tánh, Chủ tịch Kiêm Giám đốc 

Công ty 

6  15/QĐ-KTCTTL 15/01/2025 Nguyễn Văn Tánh 
QĐ v/v xếp lại lương cho ông Trần 

Phúc Thịnh, Kiểm soát viên Công ty  

7  73/QĐ-KTCTTL 17/02/2025 Nguyễn Văn Tánh 

QĐ v/v ban hành Chương trình thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí của Công 

ty 

8  86/QĐ-KTCTTL 25/02/2025 Nguyễn Văn Tánh 

QĐ v/v hợp nhất tổ thủy nông Long Mỹ 

và Tổ đầu mối hồ Quang Hiển thành tổ 

thủy nông Hà Thanh 

9  87/QĐ-KTCTTL 25/02/2025 Nguyễn Văn Tánh 

QĐ v/v hợp nhất Tổ thủy nông Thông 

Chín và Tổ thủy nông An Thuận thành 

Tổ thủy nông Nam Thạnh Hòa 

10  88/QĐ-KTCTTL 25/02/2025 Nguyễn Văn Tánh 

QĐ v/v hợp  nhất Tổ đầu mối đập Thạnh 

Hòa và tổ thủy nông Nha Phu – Đập Cát 

thành tổ thủy  nông Bắc Thạnh Hòa 

11  89/QĐ-KTCTTL 25/02/2025 Nguyễn Văn Tánh 

QĐ v/v hợp nhất Tổ đầu mối Vạn Hội 

và tổ thủy nông Hoài Ân thành tổ thủy 

nông Hoài Ân 

12  90/QĐ-KTCTTL 25/02/2025 Nguyễn Văn Tánh 

QĐ v/v hợp nhất Tổ thủy nông Lại 

Giang và tổ thủy nông Nam Hoài Nhơn 

thành tổ thủy nông Nam Hoài Nhơn 

13  91/QĐ-KTCTTL 25/02/2025 Nguyễn Văn Tánh 

QĐ v/v hợp nhất Tổ thủy nông Thị Lựa 

và tổ thủy nông Thạch Đề thành tổ thủy 

nông Thạch Đề 
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TT Số văn bản Ngày 
Người ký, ban 

hành 

Nội dung (nêu tóm tắt nội dung 

chính của văn bản) 

14  92/QĐ-KTCTTL 25/02/2025 Nguyễn Văn Tánh 

QĐ v/v hợp nhất Tổ thủy nông Bảy Yển 

và tổ thủy nông Tháp Mão thành tổ thủy 

nông Tháp Mão 

15  272/QĐ-KTCTTL 10/4/2025 Nguyễn Văn Tánh 

QĐ v/v thành lập Hội đồng thanh lý tài 

sản công trình đập dâng Phú Xuân cũ để 

thi công xây dựng lại công trình đập 

dâng Phú Xuân mới 

16  279/QĐ-KTCTTL 14/4/2025 Nguyễn Văn Tánh 

QĐ v/v đồng ý chủ trương cho lắp đặt 

sân khấu tại Hội trường trụ sở làm việc 

Công ty 

17  280/QĐ-KTCTTL 15/4/2025 Nguyễn Văn Tánh 

QĐ phê duyệt dự toán xây dựng công 

trình và kế hoạch lựa chọn nhà thầu CT: 

Lắp đặt sân khấu tại Hội trường trụ sở 

làm việc Công ty 

18  365/QĐ-KTCTTL 28/4/2025 Nguyễn Văn Tánh 

QĐ v/v điều chỉnh thành viên Ban chỉ 

huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm 

cứu nạn Công ty 

19  394/QĐ-KTCTTL 08/5/2025 Nguyễn Văn Tánh 

QĐ v/v thành lập Tổ thẩm tra và quyết 

toán dự án hoàn thành của Công ty có 

tổng  mức vốn đầu tư dưới 1 tỷ đồng 

20  401/QĐ-KTCTTL 08/5/2025 Nguyễn Văn Tánh 
QĐ v/v phân công nhiệm vụ công tác 

đối với ông Ngô Vĩnh Khanh 

21  411/QĐ-KTCTTL 12/5/2025 Nguyễn Văn Tánh 

QĐ v/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư 

dự án hoàn thành CT sửa chữa hư hỏng 

cửa van tràn hồ Hố Giang 

22  412/QĐ-KTCTTL 12/5/2025 Nguyễn Văn Tánh 

QĐ v/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư 

dự án hoàn thành CT: Sửa chữa thượng 

lưu cầu máng thép tại K5+245m kênh 

N32 HT Văn Phong 

23  413/QĐ-KTCTTL 15/5/2025 Nguyễn Văn Tánh 

QĐ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự 

án hoàn thành CT: Khắc phục sạt lở mái 

đập phụ hồ Đại Sơn 

24  414/QĐ-KTCTTL 12/5/2025 Nguyễn Văn Tánh 

QĐ v/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư 

dự án hoàn thành CT: Sửa chữa các cửa 

van tràn, lan can hồ Cẩn Hậu 

25  415/QĐ-KTCTTL 12/5/2025 Nguyễn Văn Tánh 

QĐ v/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư 

dự án hoàn thành CT: Thay gioăng cao 

su cửa xả sâu số 3 – HT Định Bình 

26  416/QĐ-KTCTTL 12/5/2025 Nguyễn Văn Tánh 

QĐ v/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư 

dự án hoàn thành CT: Sửa chữa kênh 

Thượng Sơn tại K2+360 và K12+351 

HT Thượng Sơn 
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TT Số văn bản Ngày 
Người ký, ban 

hành 

Nội dung (nêu tóm tắt nội dung 

chính của văn bản) 

27  417/QĐ-KTCTTL 12/5/2025 Nguyễn Văn Tánh 

QĐ v/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư 

dự án hoàn thành CT: Sửa chữa hệ 

thống cửa van cống lấy nước hồ Đá Bàn 

28  418/QĐ-KTCTTL 12/5/2025 Nguyễn Văn Tánh 

QĐ v/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư 

dự án hoàn thành CT: Sửa chữa cửa van 

cống lấy nước hồ An Tường 

29  419/QĐ-KTCTTL 12/5/2025 Nguyễn Văn Tánh 

QĐ v/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư 

dự án hoàn thành CT: sửa chữa cửa van 

cống lấy nước hồ Hóc Cau 

30  420/QĐ-KTCTTL 12/5/2025 Nguyễn Văn Tánh 

QĐ v/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư 

dự án hoàn thành CT: Sửa chữa cửa van 

cống lấy nước hồ Hội Khánh 

31  421/QĐ-KTCTTL 12/5/2025 Nguyễn Văn Tánh 

QĐ v/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư 

dự án hoàn thành CT: Sửa chữa kênh 

Văn Phong tại K17+930 và K19+990 

32  422/QĐ-KTCTTL 20/5/2025 Nguyễn Văn Tánh 

QĐ v/v trích quỹ khen thưởng năm 

2025 để chi trả cho người lao động 

trong Công ty 

33  433/QĐ-KTCTTL 20/5/2025 Nguyễn Văn Tánh 

QĐ v/v trích quỹ khen thưởng năm 

2024 để chi trả cho người lao động 

trong công ty 

34  454/QĐ-KTCTTL 21/5/2025 Nguyễn Văn Tánh 

QĐ Ban hành quy định bảng lương đối 

với Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên tại 

Công ty 

35  529/QĐ-KTCTTL 26/6/2025 Nguyễn Văn Tánh 

QĐ v/v thành lập Hội đồng thẩm định 

mức trích lập dự phòng các khoản nợ 

phải thu khó đòi của Công ty năm 2025 

36  548/QĐ-KTCTTL 30/6/2025 Hồ Nguyên Sĩ 
QĐ v/v bổ nhiệm ông Bùi Phi Hùng giữ 

chức vụ PGĐ Công ty 

37  562/QĐ-KTCTTL 04/7/2025 Hồ Nguyên Sĩ 
QĐ v/v xếp lương cho ông Hồ Nguyên 

Sĩ, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty 

38  563/QĐ-KTCTTL 04/7/2025 Hồ Nguyên Sĩ 
QĐ v/v xếp lương cho ông Bùi Phi 

Hùng, PGĐ Công ty 

39  569/QĐ-KTCTTL 09/7/2025 Hồ Nguyên Sĩ 

QĐ Ban hành Quy định bảng lương đối 

với Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên tại 

Công ty 

40  575/QĐ-KTCTTL 11/7/2025 Hồ Nguyên Sĩ 
QĐ v/v thành lập Ban chỉ huy PCTT và 

TKCN Công ty 

41  576/QĐ-KTCTTL 14/7/2025 Hồ Nguyên Sĩ 

QĐ v/v phân công nhiệm vụ công tác 

các thành viên Ban quản lý điều hành 

Công ty 
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TT Số văn bản Ngày 
Người ký, ban 

hành 

Nội dung (nêu tóm tắt nội dung 

chính của văn bản) 

42  578/QĐ-KTCTTL 17/7/2025 Hồ Nguyên Sĩ 

QĐ v/v thành lập Tổ thẩm tra và quyết 

toán dự án hoàn thành của Công ty có 

tổng mức vốn đầu tư dưới 1 tỷ đồng 

43  582/QĐ-KTCTTL 22/7/2025 Hồ Nguyên Sĩ 
QĐ v/v thành lập Hội đồng lương của 

Công ty năm 2025 

44  614/QĐ-KTCTTL 28/7/2025 Hồ Nguyên Sĩ 

QĐ v/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư 

dự án hoàn thành CT: Thay  mới đường 

dây điện từ trạm biến áp đến nhà vận 

hành tràn hồ Vạn Hội HT Vạn Hội 

45  615/QĐ-KTCTTL 29/7/2025 Hồ Nguyên Sĩ 

QĐ kiện toàn Ban chỉ đạo và các thành 

viên mô hình “Công ty TNHH 

KTCTTL Bình Định đảm bảo ANTT và 

ATLĐ” 

46  651/QĐ-KTCTTL 13/8/2025 Hồ Nguyên Sĩ 

QĐ v/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư 

dự án hoàn thành CT: Thay mới mô tơ 

mô tơ máy số 1, ống xả xiên đoạn tiếp 

giáp máy bơm số 01, ống hút các máy 

bơm và 03 cánh quạt đầu bơm máy số 

01,02,03,04 HT Chánh Khoan 

47  652/QĐ-KTCTTL 13/8/2025 Hồ Nguyên Sĩ 

QĐ v/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư 

dự án hoàn thành CT: Gia cố kênh N1 

từ K0+120 trở đi – HT Núi Một 

48  653/QĐ-KTCTTL 14/8/2025 Hồ Nguyên Sĩ 

QĐ Về việc đánh giá, xếp loại chất 

lượng năm 2024 đối với Phó Giám đốc 

và Kế toán trưởng Công ty 

49  656/QĐ-KTCTTL 18/8/2025 Hồ Nguyên Sĩ 

QĐ Về việc phê duyệt quyết toán vốn 

đầu tư dự án hoàn thành Công trình : 

Sửa chữa Nhà quản lý hồ Hội Sơn – Hệ 

thống Hội Sơn 

50  657/QĐ-KTCTTL 18/8/2025 Hồ Nguyên Sĩ 

QĐ Về việc phê duyệt quyết toán vốn 

đầu tư dự án hoàn thành Công trình : 

Sửa chữa cống lấy nước hồ chứa nước 

Tam Sơn – Hệ thống Tam Sơn 

51  658/QĐ-KTCTTL 18/8/2025 Hồ Nguyên Sĩ 

QĐ Về việc phê duyệt quyết toán vốn 

đầu tư dự án hoàn thành Công trình : 

Sửa chữa Nhà quản lý hồ Hội Sơn – Hệ 

thống Hội Sơn 

52  675/QĐ-KTCTTL 26/8/2025 Hồ Nguyên Sĩ 

QĐ Về việc phê duyệt quyết toán vốn 

đầu tư dự án hoàn thành Công trình : 

Khắc phục sạt lở mái đá và bong tróc bê 

tông hồ Định Bình -Hệ thống Định Bình 

53  680/QĐ-KTCTTL 20/8/2025 Hồ Nguyên Sĩ QĐ Về việc phê duyệt quyết toán vốn 

đầu tư dự án hoàn thành Công trình : 
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  Biểu số 6 Phụ lục II 

 

TT Số văn bản Ngày 
Người ký, ban 

hành 

Nội dung (nêu tóm tắt nội dung 

chính của văn bản) 

Sửa chữa cống 2 van cống lấy nước hồ 

chứa nước Hóc Hòm – Hệ thống Hóc 

Hòm 

54  681/QĐ-KTCTTL 20/8/2025 Hồ Nguyên Sĩ 

QĐ Về việc phê duyệt quyết toán vốn 

đầu tư dự án hoàn thành Công trình : 

Sửa chữa cống lấy nước chính hồ chứa 

nước Đại Sơn - Hệ thống Đại Sơn 

55  682/QĐ-KTCTTL 20/8/2025 Hồ Nguyên Sĩ 

QĐ Về việc phê duyệt quyết toán vốn 

đầu tư dự án hoàn thành Công trình : 

Xây dựng mới cống lấy nước phía tả 

kênh chính Thuận Ninh tại K3+300m-

Hệ thống Thuận Ninh 

56  683/QĐ-KTCTTL 20/8/2025 Hồ Nguyên Sĩ 

QĐ Về việc phê duyệt quyết toán vốn 

đầu tư dự án hoàn thành Công trình : 

Sửa chữa khắc phục hư hỏng cầu máng 

ống thép kênh N7 tại K0+900m-Hệ 

thống Cẩn Hậu 

57  684/QĐ-KTCTTL 20/8/2025 Hồ Nguyên Sĩ 

QĐ Về việc phê duyệt quyết toán vốn 

đầu tư dự án hoàn thành Công trình : 

Sửa chữa hư hỏng kênh NC1 tại 

K3+625m và kênh NC tại K4+350 – Hệ 

thống Hội Sơn 

58  695/QĐ-KTCTTL 29/8/2025 Hồ Nguyên Sĩ 

QĐ Về việc chuyển giao Tổ Thủy nông 

Chánh Khoan thuộc Xí nghiệp Thủy lợi 

II về thuộc Xí nghiệp Thủy lợi I 

59  707/QĐ-KTCTTL 05/9/2025 Hồ Nguyên Sĩ 

QĐ Về việc phê duyệt quyết toán vốn 

đầu tư dự án hoàn thành Công trình : 

Khắc phục, sửa chữa Cống lấy nước đầu 

kênh chính Bắc Hồ Hố Giang và Cống 

lấy nước đầu kênh chính Hồ An Đôn - 

Hệ thống Đá Bàn, Hố Giang 

60  708/QĐ-KTCTTL 05/9/2025 Hồ Nguyên Sĩ 

QĐ Về việc phê duyệt quyết toán vốn 

đầu tư dự án hoàn thành Công trình : 

Sửa chữa kênh N2 – Hệ thống Núi Một 

61  709/QĐ-KTCTTL 05/9/2025 Hồ Nguyên Sĩ 

QĐ Về việc phê duyệt quyết toán vốn 

đầu tư dự án hoàn thành Công trình : 

Sửa chữa kênh chính hồ Vạn Định từ 

K0+120,5m – Hệ thống Vạn Định 

62  710/QĐ-KTCTTL 08/9/2025 Hồ Nguyên Sĩ 

QĐ Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội 

dung Quy chế nâng bậc lương, nâng 

ngạch lương đối với người lao động 

trong Công ty 
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  Biểu số 6 Phụ lục II 

 

TT Số văn bản Ngày 
Người ký, ban 

hành 

Nội dung (nêu tóm tắt nội dung 

chính của văn bản) 

63  711/QĐ-KTCTTL 10/9/2025 Hồ Nguyên Sĩ 
QĐ V/v đổi tên Phòng Quản lý nước và 

Công trình thành Phòng Quản lý nước 

64  712/QĐ-KTCTTL 10/9/2025 Hồ Nguyên Sĩ 
QĐ V/v đổi tên Phòng Kỹ thuật thành 

Phòng Kỹ thuật và Quản lý công trình 

65  713/QĐ-KTCTTL 10/9/2025 Hồ Nguyên Sĩ 

QĐ Giao nhiệm vụ Phòng Quản lý 

nước, Phòng Kỹ thuật và Quản lý công 

trình Công ty TNHH Khai thác công 

trình thủy lợi Bình Định 

66  714/QĐ-KTCTTL 10/9/2025 Hồ Nguyên Sĩ 

QĐ Về việc phê duyệt quyết toán vốn 

đầu tư dự án hoàn thành Công trình : 

Sửa chữa kênh chính Suối Chay từ 

K0+900 đến K2+125 và Xây dựng tràn 

ra thượng lưu xi phong 1 - Hệ thống 

Suối Chay 

67  715/QĐ-KTCTTL 10/9/2025 Hồ Nguyên Sĩ 

QĐ Về việc phê duyệt quyết toán vốn 

đầu tư dự án hoàn thành Công trình : 

Xây dựng xi phông qua suối sông Quéo 

và gia cố cửa ra đoạn kênh hạ lưu - Hệ 

thống Thuận Ninh 

68  727/QĐ-KTCTTL 15/9/2025 Hồ Nguyên Sĩ 

QĐ Ban hành Quy định bảng lương đối 

với Ban điều hành tại Công ty TNHH 

Khai thác công trình thủy lợi Bình Định 

69  728/QĐ-KTCTTL 15/9/2025 Hồ Nguyên Sĩ 

QĐ Về việc xếp lương cho ông Bùi Phi 

Hùng, Phó Giám đốc Công ty TNHH 

Khai thác công trình Thủy lợi Bình 

Định 

70  729/QĐ-KTCTTL 15/9/2025 Hồ Nguyên Sĩ 

QĐ Về việc xếp lương cho ông Trần 

Phúc Thịnh, Trưởng Ban kiểm soát 

Công ty TNHH Khai thác công trình 

Thủy lợi Bình Định 

71  730/QĐ-KTCTTL 15/9/2025 Hồ Nguyên Sĩ 

QĐ Về việc xếp lương cho ông Hồ 

Nguyên Sĩ, Chủ tịch kiêm Giám đốc 

Công ty TNHH Khai thác công trình 

Thủy lợi Bình Định 

72  764/QĐ-KTCTTL 19/9/2025 Hồ Nguyên Sĩ 

QĐ Về việc phê duyệt quyết toán vốn 

đầu tư dự án hoàn thành Công trình : 

Sửa chữa đoạn hộp trên kênh N3 Lại 

Giang từ K0+490 ÷ K0+590-Hệ thống 

Lại Giang 

73  765/QĐ-KTCTTL 19/9/2025 Hồ Nguyên Sĩ 

QĐ Về việc phê duyệt quyết toán vốn 

đầu tư dự án hoàn thành Công trình : 

Sửa chữa cống lấy nước hồ chức nước 

Tân Thắng -Hệ thống Tân Thắng 
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  Biểu số 6 Phụ lục II 

 

TT Số văn bản Ngày 
Người ký, ban 

hành 

Nội dung (nêu tóm tắt nội dung 

chính của văn bản) 

74  766/QĐ-KTCTTL 19/9/2025 Hồ Nguyên Sĩ 

QĐ về việc phê duyệt quyết toán vốn 

đầu tư dự án hoàn thành Công trình: Sửa 

chữa van đĩa, nhà van cống lấy nước 

đầu mối; nâng thành kênh và lắp tấm 

đan từ K1+200m +K1+400m; gia cố 

khắc phục sạt lở kênh chính Văn Khánh 

Đức từ K2+180m-Hệ thống Văn K 

75  767/QĐ-CT 19/9/2025 Hồ Nguyên Sĩ 

QĐ V/v kiện toàn Hội đồng thanh lý tài 

sản công trình Đập dâng Phú Xuân cũ 

để thi công xây dựng lại công trình Đập 

dâng Phú Xuân mới 

76  784/QĐ-KTCTTL 29/9/2025 Hồ Nguyên Sĩ 

QĐ Về việc thành lập Tổ thẩm tra và 

quyết toán dự án hoàn thành của Công 

ty có tổng mức vốn đầu tư dưới 1 tỷ 

đồng. 

77  794/QĐ-KTCTTL 02/10/2025 Hồ Nguyên Sĩ 

QĐ Về việc phê duyệt quyết toán vốn 

đầu tư dự án hoàn thành Công trình : 

Xây dựng tràn ra tại vị trí K1+700m 

kênh Tân Khai - Hệ thống Văn Phong 

78  814/QĐ-KTCTTL 15/10/2025 Hồ Nguyên Sĩ 

QĐ V/v hợp nhất Tổ Tổng hợp và Tổ 

Kỹ thuật Xí nghiệp Thủy lợi I thành Tổ 

Tổng hợp Xí nghiệp Thủy lợi I 

79  815/QĐ-KTCTTL 15/10/2025 Hồ Nguyên Sĩ 

QĐ V/v hợp nhất Tổ Tổng hợp và Tổ 

Kỹ thuật Xí nghiệp Thủy lợi II thành Tổ 

Tổng hợp Xí nghiệp Thủy lợi II 

80  816/QĐ-KTCTTL 15/10/2025 Hồ Nguyên Sĩ 

QĐ V/v hợp nhất Tổ Tổng hợp và Tổ 

Kỹ thuật Xí nghiệp Thủy lợi III thành 

Tổ Tổng hợp Xí nghiệp Thủy lợi III 

81  817/QĐ-KTCTTL 15/10/2025 Hồ Nguyên Sĩ 

QĐ V/v hợp nhất Tổ Tổng hợp và Tổ 

Kỹ thuật Xí nghiệp Thủy lợi IV thành 

Tổ Tổng hợp Xí nghiệp Thủy lợi IV 

82  818/QĐ-KTCTTL 15/10/2025 Hồ Nguyên Sĩ 

QĐ v/v hợp nhất Tổ Tổng hợp và Tổ Kỹ 

thuật Xí nghiệp Thủy lợi V thành Tổ 

Tổng hợp Xí nghiệp Thủy lợi V 

83  819/QĐ-KTCTTL 15/10/2025 Hồ Nguyên Sĩ 

QĐ V/v hợp nhất Tổ Tổng hợp và Tổ 

Kỹ thuật Xí nghiệp Thủy lợi Định Bình 

thành Tổ Tổng hợp Xí nghiệp Thủy lợi 

Định Bình 

84  837/QĐ-KTCTTL 20/10/2025 Hồ Nguyên Sĩ 

QĐ Phê duyệt Kế hoạch sản xuất, kinh 

doanh năm 2025 của Công ty TNHH 

Khai thác công trình thủy lợi Bình Định 
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  Biểu số 6 Phụ lục II 

 

TT Số văn bản Ngày 
Người ký, ban 

hành 

Nội dung (nêu tóm tắt nội dung 

chính của văn bản) 

85  839/QĐ-KTCTTL 21/10/2025 Hồ Nguyên Sĩ 

QĐ Về việc phân loại mô hình “Công ty 

TNHH KTCT Thủy lợi Bình Định đảm 

bảo ANTT và ATLĐ” 

86  864/QĐ-KTCTTL 10/11/2025 Hồ Nguyên Sĩ 
QĐ v/v khoán định mức sử dụng nhiên 

liệu vận hành xe ô tô phục vụ công tác 

87  870/QĐ-KTCTTL 18/11/2025 Hồ Nguyên Sĩ 

QĐ V/v thành lập Hội đồng thanh lý tài 

sản dây điện 3 pha cũ của Văn phòng 

Công ty bị hư hỏng do bão số 13 tối 

ngày 06/11/2025 

88  871/QĐ-KTCTTL 20/11/2025 Hồ Nguyên Sĩ 

QĐ Về việc ban hành Quy chế chi tiêu 

nội bộ của Công ty TNHH Khai thác 

công trình thủy lợi Bình Định. 

89  878/QĐ-KTCTTL 26/11/2025 Hồ Nguyên Sĩ 
QĐ Thành lập tổ kiểm kê tài sản công, 

tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi Công ty 

90  881/QĐ-KTCTTL 28/11/2025 Hồ Nguyên Sĩ 

QĐ Về việc phê duyệt quyết toán vốn 

đầu tư dự án hoàn thành Công trình : 

Sửa chữa, khắc phục hư hỏng hệ thống 

kênh Hà Nhe - Hệ thống Hà Nhe 

91  882/QĐ-KTCTTL 28/11/2025 Hồ Nguyên Sĩ 

QĐ Về việc phê duyệt quyết toán vốn 

đầu tư dự án hoàn thành Công trình : 

Sửa chữa kênh N Cây Gai sau Xi phông 

Núi Chùa 

92  961/QĐ-KTCTTL 09/12/2025 Hồ Nguyên Sĩ 

QĐ Về việc thành lập Hội đồng đấu giá 

dịch vụ cho thuê mặt thoáng hồ chứa 

nước Diêm Tiêu để khai thác, đánh bắt 

thủy sản tự nhiên. 

93  971/QĐ-KTCTTL 11/12/2025 Hồ Nguyên Sĩ 

QĐ Ban hành Quy định đánh giá chất 

lượng, khối lượng ngày công lao động 

của Công ty TNHH Khai thác công 

trình thủy lợi Bình Định 

94  979/QĐ-KTCTTL 15/12/2025 Hồ Nguyên Sĩ 

QĐ Về việc thành lập Hội đồng kiểm kê 

vật tư, tài sản năm 2025 của XN Thủy 

lợi I 

95  980/QĐ-KTCTTL 15/12/2025 Hồ Nguyên Sĩ 

QĐ Về việc thành lập Hội đồng kiểm kê 

vật tư, tài sản năm 2025 của XN Thủy 

lợi II 

96  981/QĐ-KTCTTL 15/12/2025 Hồ Nguyên Sĩ 

QĐ Về việc thành lập Hội đồng kiểm kê 

vật tư, tài sản năm 2025 của XN Thủy 

lợi III 

97  982/QĐ-KTCTTL 15/12/2025 Hồ Nguyên Sĩ 

QĐ Về việc thành lập Hội đồng kiểm kê 

vật tư, tài sản năm 2025 của XN Thủy 

lợi IV 
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  Biểu số 6 Phụ lục II 

 

TT Số văn bản Ngày 
Người ký, ban 

hành 

Nội dung (nêu tóm tắt nội dung 

chính của văn bản) 

98  983/QĐ-KTCTTL 15/12/2025 Hồ Nguyên Sĩ 

QĐ Về việc thành lập Hội đồng kiểm kê 

vật tư, tài sản năm 2025 của XN Thủy 

lợi V 

99  984/QĐ-KTCTTL 15/12/2025 Hồ Nguyên Sĩ 

QĐ Về việc thành lập Hội đồng kiểm kê 

vật tư, tài sản năm 2025 của XN Thủy 

lợi Định Bình 

100  988/QĐ-KTCTTL 15/12/2025 Hồ Nguyên Sĩ 

QĐ Về việc thành lập Hội đồng kiểm kê 

vật tư, tài sản năm 2025 của Văn phòng 

Công ty 

101  1106/QĐ-KTCTTL 31/12/2025 Hồ Nguyên Sĩ 

QĐ về việc xác định quỹ tiền lương 

thực hiện nhiệm vụ tưới tiêu của người 

lao động và Ban điều hành năm 2025 

102  1107/QĐ-KTCTTL 31/12/2025 Hồ Nguyên Sĩ 

QĐ về việc xác định quỹ tiền lương 

thực hiện nhiệm vụ ngăn mặn của người 

lao động năm 2025 

103  1108/QĐ-KTCTTL 31/12/2025 Hồ Nguyên Sĩ 

QĐ về việc xác định quỹ tiền lương 

thực hiện năm 2025 để chi trả cho 

Thành viên Hội đồng, Kiểm soát viên 

Công ty 

104  1109/QĐ-KTCTTL 31/12/2025 Hồ Nguyên Sĩ 
QĐ về việc tạm trích tiền thưởng cho 

người lao động trong Công ty năm 2025 

105  1110/QĐ-KTCTTL 31/12/2025 Hồ Nguyên Sĩ 

QĐ v/v tạm trích quỹ tiền thưởng của 

Người quản lý, Kiểm soát viên năm 

2025 

106  1112/QĐ-KTCTTL 31/12/2025 Hồ Nguyên Sĩ 

QĐ Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sản 

xuất, kinh doanh năm 2025 của Công ty 

TNHH Khai thác công trình thủy lợi 

Bình Định. 

III.  KIỂM SOÁT VIÊN 

1. Thông tin về Kiểm soát viên 

BẢNG SỐ 5: KIỂM SOÁT VIÊN 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Trình độ 

chuyên môn 
Chức vụ 

Ngày bắt đầu 

Kiểm soát viên 

Tỷ lệ tham 

dự họp 

1 Trần Phúc Thịnh 1992 
Thạc sĩ         

Kế toán 
Kiểm soát viên 31/12/2023  

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên  
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  Biểu số 6 Phụ lục II 

 

TT Số văn bản Ngày 
Nội dung 

(nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản) 

1  43/BC-KSV 20/01/2025 Báo cáo tình hình hoạt động của KSV năm 2024 

2  56/TTr-KSV 04/02/2025 
Tờ trình đề nghị phê duyệt chương trình công tác năm 2025 

của KSV Công ty 

3  87/BC-KSV 04/3/2025 Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2024 

4  138/BC-KSV 08/4/2025 Báo cáo tình hình hoạt động quý I năm 2025 của KSV 

5  142/BC-KSV 09/4/2025 

Báo cáo giám sát tài chính của Công ty ban hành kèm theo 

Quyết định số 3872/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của 

UBND tỉnh 

6  353/BC/KSV 8/7/2025 Báo cáo tình hình hoạt động quý II năm 2025 của KSV 

7  406/BC-KSV 29/7/2025 Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2025 của KSV 

8  658/BC-KSV 08/10/2025 Báo cáo tình hình hoạt động quý III năm 2025 của KSV 

 

IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA (nếu có) 

V. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 

1. Danh sách Người có liên quan của doanh nghiệp. 

BẢNG SỐ 6: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA DOANH NGHIỆP 

TT Tên tổ chức, cá nhân 

Chức 

vụ 

(nếu 

có) 

Địa chỉ trụ sở chính/ địa 

chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 

không còn 

là người 

liên quan 

1 1 

Công ty TNHH Tinh 

Bột Sắn Nhiệt Đồng 

Tâm Vĩnh Thạnh 
 

Khu chăn nuôi tập trung, 

thôn Định thái, xã Vĩnh 

Quang , tỉnh Gia Lai 
20/12/2024   

2 2 

Công ty TNHH Chế 

biến và Thương mại 

Thanh Trà – Chi nhánh 

Bình Định 

 

Xóm Châu Hòa, thôn 

Phước An, xã Bình Minh, 

tỉnh Quảng Ngãi 
24/12/2024   

3 3 

Công ty TNHH MTV 

Cấp nước Senco Quy 

Nhơn 

 
Thôn Trung Tín 2, xã Tuy 

Phước, tỉnh Gia Lai 30/12/2024   

4 5 

Công ty TNHH cấp 

thoát nước miền Trung  

273 Nguyễn Thị Minh 

Khai, phường Quy 

Nhơn,tỉnh Gia Lai 
31/12/2024   

5 7 
Công ty TNHH Đầu tư 

hạ tầng KCN Nhơn Hòa  
TDP Tân Hòa, phường An 

Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai 30/12/2024   

6 8 

Trung tâm Nước sạch và 

Vệ sinh môi trường 

nông thôn 
 

264 Trần Hưng Đạo, 

phường Quy Nhơn, tỉnh 

Gia Lai 
30/12/2024   
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  Biểu số 6 Phụ lục II 

 

TT Tên tổ chức, cá nhân 

Chức 

vụ 

(nếu 

có) 

Địa chỉ trụ sở chính/ địa 

chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 

không còn 

là người 

liên quan 

7 1

0 

Công ty Cổ phần Thủy 

điện hồ Núi Một  
Thôn Thọ Tân Nam, xã An 

Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai 30/12/2024   

8 1

1 

Công ty Cổ phần thủy 

điện Định Bình  

Lô 28-29-30 Điện Biên 

Phủ, phường Quy Nhơn 

Nam, tỉnh Gia Lai 
30/12/2024   

9 1

2 

Công ty Cổ phần thủy 

điện Văn Phong  
Thôn Hòa Sơn, xã Bình 

Phú, tỉnh Gia Lai 30/12/2024   

10 1

3 

Công ty TNHH Thủy 

điện Phú Phong 
 

Lô 21-24 đường Đỗ Nhuận, 

KĐT An Phú Thịnh, 

phường Quy Nhơn, tỉnh 

Gia Lai 

01/01/2025   

11 1

4 

Công ty Cổ phần Đầu tư 

và Xây dựng thủy điện 

Đồng Mít 

 
Thôn 6, An Trung, xã An 

Vinh, tỉnh Gia Lai 30/12/2024   

12 1

5 

Công ty Cổ phần Thành 

Ngân  

Cụm công nghiệp Cầu 16, 

thôn Thượng Sơn, xã Bình 

Khê, tỉnh Gia Lai 
10/4/2025   

13 1

6 

Công ty TNHH Sản xuất 

Thương mại và Dịch vụ 

Giang Đạt Thành 
 

Cụm công nghiệp Cầu 16, 

thôn Thượng Sơn, xã Bình 

Khê, tỉnh Gia Lai 
10/4/2025   

14 1

7 
Công ty TNHH Tân 

Trung Nam 
 

Tổ 2, khu vực 2, phường 

Quy Nhơn tây, tỉnh Gia Lai 22/4/2025   

15  Trung tâm giống Nông 

nghiệp 
 

423 Trần Hưng Đạo, 

Phường Quy Nhơn, tỉnh 

Gia Lai 
30/12/2024   

16  Công ty Cổ phần chăn 

nuôi Mavin 
 

Thị Tứ Bô Thời, xã Việt 

Tiến, tỉnh Hưng Yên 25/9/2025   

17  
Ban quản lý dự án đầu tư 

xây dựng và Phát triển 

quỹ đất huyện An lão 

 Xã An Lão, tỉnh Gia Lai 07/3/2025 29/3/2025  

18  Nhà máy cấp nước sạch 

Phù Mỹ 
 

Thôn Bình Trị, xã Phù Mỹ, 

tỉnh Gia Lai 
21/02/2025   

19 1

8 

Ngân hàng NN & 

PTNT- Chi nhánh Phú 

Tài 

 

Số 1450 đường Hùng 

Vương, Phường Quy Nhơn 

Bắc, tỉnh Gia Lai 
17/01/2025   

20 1

9 
Ngân hàng BIDV CN 

Phú Tài 
 

Số 340 Lạc Long Quân, 

Phường Quy Nhơn Bắc, 

tỉnh Gia Lai 
17/01/2025   
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  Biểu số 6 Phụ lục II 

 

TT Tên tổ chức, cá nhân 

Chức 

vụ 

(nếu 

có) 

Địa chỉ trụ sở chính/ địa 

chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 

không còn 

là người 

liên quan 

21 2

0 

Trung tâm kỹ thuật tiêu 

chuẩn đo lường chất 

lượng 2 

 

97 Lý Thái Tổ, phường 

Thanh Khê, thành phố Đà 

Nẵng 
01/7/2025   

22 2

1 

Công ty TNHH Đầu tư 

và Xây dựng Kiến Hưng 
 

Tổ 45B, khu vực 4, phường 

Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia 

Lai 

19/3/2025   

23 2

2 

Công ty TNHH AT G I 

S 
 

Số 454/30 đường Tây Sơn, 

phường Quy Nhơn Nam, 

tỉnh Gia Lai 

16/6/2025   

24 1

5 

Công ty TNHH Đầu tư 

Xây dựng Thành Danh  
Thôn Cảnh An, xã Đề Gi, 

tỉnh Gia Lai 
4/7/2025   

25 1

6 

Công ty TNHH Hiệp 

Tiến 
 

16 Nguyễn Văn Trỗi, 

phường Quy Nhơn Nam, 

tỉnh Gia Lai 

16/4/2025   

26 1

7 

Công ty TNHH Phát 

triển Công nghệ Việt 

Long  

Lô 3, OLP2, Khu ĐTTM 

An Phú, phường Quy Nhơn 

Nam, tỉnh Gia Lai 

12/8/2025   

27 1

8 

Công ty TNHH Thịnh 

Tiến  
Số 230 Đào Tấn, xã Tuy 

Phước, tỉnh Gia Lai 
15/8/2025   

28 1

9 

Công ty TNHH Tổng 

hợp Quang Nguyên  
Khu phố Diêm Tiêu, Xã 

Phù Mỹ, Tỉnh Gia Lai 
07/03/2025   

29 2

0 

Công ty TNHH Tư vấn 

và Xây dựng Bảo 

Nguyên  

Khu phố Bình Chương, 

phường Bồng Sơn, tỉnh Gia 

Lai 

04/07/2025   

30 2

1 

Công ty TNHH Tư vấn 

và Xây dựng Đạt Tín 
 

Số 34 Thành Thái, Phường 

Quy Nhơn Nam, Tỉnh Gia 

Lai, Việt Nam 

19/3/2025   

31 2

2 

Công ty TNHH Tư vấn 

xây dựng dịch vụ An 

Phát  

Tổ dân phố Chánh Thạnh, 

Phường An Nhơn Đông, 

Tỉnh Gia Lai 

19/3/2025   

32 2

3 

Công ty TNHH Tư vấn 

xây dựng tổng hợp 

Thiên Ân  

347 Trường Chinh, Tổ dân 

phố Tiên Hòa, Phường An 

Nhơn Đông, Tỉnh Gia Lai 

07/03/2025   

33 2

4 

Công ty TNHH TV-XD 

Huy Hoàng  
35 Hàm Nghi, phường Bình 

Định, tỉnh Gia Lai 
04/07/2025   

34 2

5 

Công ty TNHH Xây 

dựng - Thương mại và 

Sản xuất Tiến Thịnh  

Thôn Phụng Sơn, xã Tuy 

Phước Đông, tỉnh Gia Lai 
29/7/2025   

35 2

6 

Công ty TNHH Xây 

dựng dịch vụ Minh Phát 
 

Khu phố Đức Đệ 3, phường 

Hoài Nhơn Nam, tỉnh Gia 

Lai 

29/7/2025   

36 2

7 

Công ty TNHH Xây 

dựng điện Nhân Việt 
 

Khu An Phong, Xã Phù 

Cát, Tỉnh Gia Lai, Việt 

Nam 

15/4/2025   
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  Biểu số 6 Phụ lục II 

 

TT Tên tổ chức, cá nhân 

Chức 

vụ 

(nếu 

có) 

Địa chỉ trụ sở chính/ địa 

chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 

không còn 

là người 

liên quan 

37 2

8 

Công ty TNHH Xây 

dựng Tổng hợp Bằng 

Hữu  

Thôn Chánh Danh, Xã Đề 

Gi, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam 
19/3/2025   

38 2

9 

Công ty TNHH Xây 

dựng và Thương Mại 

Khải Toàn  

Thôn Kim Xuyên, xã Tuy 

Phước Đông, tỉnh Gia Lai 
04/07/2025   

39 3

0 

Công ty TNHH Tư vấn 

Xây dựng Hưng Quang. 
 

Khu vực An Ngãi, phường 

An Nhơn Đông, tỉnh Gia 

Lai 

04/07/2025   

40 3

1 

Công ty TNHH Kinh 

doanh Tổng hợp Trọng 

Tín  

thôn An Cửu, xã Tuy 

Phước Bắc, tỉnh Gia Lai 
04/07/2025   

41 3

2 

Viện Đào tạo và Khoa 

học ứng dụng Miền 

Trung 
 

Lô 25 chung cư Simona, 

đường Hoàng Văn Thụ, 

phường Quy Nhơn Nam, 

tỉnh Gia Lai 

17/3/2025   

42 3

3 

Công ty TNHH Tư vấn 

xây dựng Phương Việt 

Quy Nhơn  

Số 14 Nguyễn Phong Sắc, 

phường Quy Nhơn Nam, 

tỉnh Gia Lai 

6/8/2025   

43 3

4 

Công ty TNHH Xây 

dựng Tổng hợp Phú 

Hưng  

Lô 17, KĐT An Phước, 

Phường Quy Nhơn Nam, 

Tỉnh Gia Lai, Việt Nam 

31/12/2025   

44 3

5 

Công ty TNHH Thiết 

kế Thiên Ngân 

 

Tổ 02, khu vực 08, Phường 

Quy Nhơn Bắc, Tỉnh Gia 

Lai, Việt Nam 

31/12/2025   

3. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan.  

BẢNG SỐ 7: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 

TT 
Tên tổ chức, 

cá nhân 

Thời điểm 

giao dịch 
Nội dung giao dịch 

Giá trị giao 

dịch (đồng) 

Số Nghị quyết 

/Quyết định của 

HĐTV/HĐQT/ĐHĐ

CĐ thông qua 

1 1 

Công ty TNHH 

Tinh Bột Sắn 

Nhiệt Đồng 

Tâm Vĩnh 

Thạnh 

20/12/2024 

Hợp đồng Cung cấp sản phẩm, 

dịch vụ thủy lợi cấp nước và sử 

dụng nước để sản xuất chế biến 

Tinh bột Sắn năm 2025 

378.000.000 

Hợp đồng 

01/HĐKT-TL 

ngày 20/12/2024 

2 2 

Công ty TNHH 

Chế biến và 

Thương mại 

Thanh Trà – 

24/12/2024 

Hợp đồng Cung cấp sản phẩm, 

dịch vụ thủy lợi cấp nước và sử 

dụng nước để sản xuất chế biến 

Tinh bột Sắn năm 2025 

63.000.000 

Hợp đồng 

02/HĐKT-TL 

ngày 24/12/2024 



21 

  Biểu số 6 Phụ lục II 

 

TT 
Tên tổ chức, 

cá nhân 

Thời điểm 

giao dịch 
Nội dung giao dịch 

Giá trị giao 

dịch (đồng) 

Số Nghị quyết 

/Quyết định của 

HĐTV/HĐQT/ĐHĐ

CĐ thông qua 

Chi nhánh Bình 

Định 

3 3 

Công ty TNHH 

MTV Cấp nước 

Senco Quy 

Nhơn 

30/12/2024 

Hợp đồng Cung cấp sản phẩm, 

dịch vụ thủy lợi cấp nước thô đập 

dâng Thạnh Hòa 1 để cho Nhà máy 

nước sạch Quy Nhơn sử dụng xử 

lý nước sinh hoạt năm 2025 

5.476.302.000.

000 

Hợp đồng 

03/HĐKT-TL 

ngày 30/12/2024 

4 4 

Nhà máy cấp 

nước sạch Phù 

Mỹ 

21/02/2025 

Hợp đồng Cung cấp sản phẩm, 

dịch vụ thủy lợi cấp nước mặt hồ 

chứa nước Phú Hà để cho Nhà máy 

cấp nước sạch Phù Mỹ sử dụng 

nước xử lý nước sinh hoạt. Năm 

2025 

492.750.000 

Hợp đồng 

04/HĐKT-TL 

ngày 21/02/2025 

5 5 

Công ty TNHH 

cấp thoát nước 

miền Trung 

31/12/2024 

Hợp đồng Cung cấp sản phẩm, 

dịch vụ thủy lợi cấp nước mặt hồ 

chứa nước Mỹ Bình để cho Nhà 

máy nước Mỹ Bình sử dụng nước 

xử lý nước sinh hoạt. Năm 2025 

1.248.300.000 

Hợp đồng 

08/HĐKT-TL 

ngày 31/12/2024 

6 6 

Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây 

dựng và Phát 

triển quỹ đất 

huyện An Lão 

07/3/2025 

Hợp đồng Cung cấp sản phẩm, 

dịch vụ thủy lợi cấp nước mặt hồ 

chứa nước Sông Vố để cho Nhà 

máy cấp nước sinh hoạt Sông Vố 

sử dụng nước xử lý nước sinh hoạt. 

Năm 2025 

36.000.000 

Hợp đồng 

06/HĐKT-TL 

ngày 07/3/2025 

7 7 

Công ty TNHH 

Đầu tư hạ tầng 

KCN Nhơn 

Hòa 

30/12/2024 

Hợp đồng Cung cấp sản phẩm, 

dịch vụ thủy lợi cấp nước mặt hồ 

chứa nước Núi Một để cho Nhà 

máy nước KCN Nhơn Hòa sử 

dụng nước xử lý nước sinh hoạt. 

Năm 2025 

722.700.000 

Hợp đồng 

10/HĐKT-TL 

ngày 30/12/2024 

8 8 

Trung tâm 

Nước sạch và 

Vệ sinh môi 

trường nông 

thôn 

30/12/2024 

Hợp đồng Cung cấp sản phẩm, 

dịch vụ thủy lợi cấp nước mặt sông 

Lại Giang, sông Đại An, sông Kôn 

để Trung tâm Nước sạch và Vệ 

sinh môi trường nông thôn sử dụng 

nước xử lý nước sinh hoạt. Năm 

2025 

1.609.650.000 

Hợp đồng 

05/HĐKT-TL 

ngày 30/12/2024 

9 9 

Trung tâm 

Nước sạch và 

Vệ sinh môi 

trường nông 

thôn 

16/4/2025 

Hợp đồng Cung cấp sản phẩm, 

dịch vụ thủy lợi cấp nước mặt sông 

Lại Giang, sông Đại An, sông Kôn 

để Trung tâm Nước sạch và Vệ 

sinh môi trường nông thôn sử dụng 

99.000.000 

Hợp đồng 

20/HĐKT-TL 

ngày 16/4/2025 



22 

  Biểu số 6 Phụ lục II 

 

TT 
Tên tổ chức, 

cá nhân 

Thời điểm 

giao dịch 
Nội dung giao dịch 

Giá trị giao 

dịch (đồng) 

Số Nghị quyết 

/Quyết định của 

HĐTV/HĐQT/ĐHĐ

CĐ thông qua 

nước xử lý nước sinh hoạt. Năm 

2025 

10 1

0 

Công ty Cổ 

phần Thủy điện 

hồ Núi Một 

30/12/2024 

Hợp đồng Cung cấp sản phẩm, 

dịch vụ thủy lợi cấp nước và sử 

dụng nước Hồ chứa nước Núi Một 

để phát điện năm 2025 

450.000.000 

Hợp đồng 

13/HĐKT-TL 

ngày 30/12/2024 

11 1

1 

Công ty Cổ 

phần thủy điện 

Định Bình 

30/12/2024 

Hợp đồng Cung cấp sản phẩm, 

dịch vụ thủy lợi cấp nước và sử 

dụng nước Hồ chứa nước Định 

Bình để phát điện năm 2025 

6.500.000.000 

Hợp đồng 

11/HĐKT-TL 

ngày 30/12/2024 

12 1

2 

Công ty Cổ 

phần thủy điện 

Văn Phong 

30/12/2024 

Hợp đồng Cung cấp sản phẩm, 

dịch vụ thủy lợi cấp nước và sử 

dụng nước Công trình đập Văn 

Phong để phát điện năm 2025 

2.500.000.000 

Hợp đồng 

12/HĐKT-TL 

ngày 30/12/2024 

13 1

3 

Công ty TNHH 

Thủy điện Phú 

Phong 

01/01/2025 

Hợp đồng Cung cấp sản phẩm, 

dịch vụ thủy lợi cấp nước và sử 

dụng nước Công trình đập Phú 

Phong để phát điện năm 2025 

1.500.000.000 

Hợp đồng 

15/HĐKT-TL 

ngày 01/01/2025 

14 1

4 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư và 

Xây dựng thủy 

điện Đồng Mít 

30/12/2024 

Hợp đồng Cung cấp sản phẩm, 

dịch vụ thủy lợi cấp nước và sử 

dụng nước Công trình hồ chứa 

nước Đồng Mít để phát điện năm 

2025 

2.500.000.000 

Hợp đồng 

14/HĐKT-TL 

ngày 30/12/2024 

15 1

5 

Công ty Cổ 

phần Thành 

Ngân 

10/4/2025 

Hợp đồng Cung cấp sản phẩm, 

dịch vụ thủy lợi cấp nước kênh 

chính Thượng Sơn tại K1+340 để 

cho Công ty Cổ phần Thành Ngân 

sử dụng sản xuất dăm, viên nén - 

Năm 2025 

9.000.000 

Hợp đồng 

19/HĐKT-TL 

ngày 10/4/2025 

16 1

6 

Công ty TNHH 

Sản xuất 

Thương mại và 

Dịch vụ Giang 

Đạt Thành 

10/4/2025 

Cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy 

lợi cấp nước kênh chính Thượng 

Sơn tại K0+900 để cho Công ty 

TNHH Sản xuất Thương mại và 

Dịch vụ Giang Đạt Thành sử dụng 

sản xuất, tái chế các loại sản phẩm 

hạt nhựa - Năm 2025 

9.000.000 

Hợp đồng 

18/HĐKT-TL 

ngày 10/4/2025 

17 1

7 

Công ty TNHH 

Tân Trung 

Nam 

22/4/2025 

Hợp đồng Cung cấp sản phẩm, 

dịch vụ thủy lợi cấp nước thô hồ 

chứa nước Tường sơn cho Công ty 

TNHH Tân Trung Nam sử dụng 

khai thác, chế biến đá Granite - 

Năm 2025 

24.300.000 

Hợp đồng 

17/HĐKT-TL 

ngày 22/4/2025 
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TT 
Tên tổ chức, 

cá nhân 

Thời điểm 

giao dịch 
Nội dung giao dịch 

Giá trị giao 

dịch (đồng) 
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/Quyết định của 

HĐTV/HĐQT/ĐHĐ

CĐ thông qua 

18 1

8 

Trung tâm 

giống Nông 

nghiệp 

30/12/2024 

Hợp đồng Cung cấp nước để nuôi 

trồng thủy sản năm 2025 của hồ 

chứa nước Hóc Hòm 

15.000.000 

Hợp đồng 

07/HĐKT-TL 

ngày 30/12/2024 

19 1

9 

Công ty Cổ 

phần chăn nuôi 

Mavin 

25/9/2025 

Hợp đồng Cung cấp sản phẩm, 

dịch vụ thủy lợi cấp nước mặt tại 

cống lấy nước hồ Núi Một để cho 

Công ty Cổ phần chăn nuôi MaVin 

sử dụng chăn nuôi - Năm 2025 

42.000.000 

Hợp đồng 

22/HĐKT-TL 

ngày 25/9/2025 

20  

Công ty TNHH 

Tư vấn xây 

dựng tổng hợp 

Thiên Ân 

07/3/2025 

Hợp đồng tư vấn lập báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật xây dựng Khắc phục 

sạt lở, hư hỏng đoạn kênh, dốc 

nước số 3 và gia cố bê tông mái đất 

bảo vệ tại K0+600m kênh N2-7 

Thuận Ninh - Hệ thống Thuận 

Ninh 

5.390.000 

Quyết định số 

103/QĐ-KTCTTL 

ngày 28/02/2025 

của Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 

21 1

9 

Công ty TNHH 

Tư vấn xây 

dựng tổng hợp 

Thiên Ân 

07/3/2025 

Hợp đồng tư vấn lập báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật xây dựng Sửa chữa 

kênh N2 - Hệ thống Núi Một 

22.331.000 

Quyết định số 

119/QĐ-KTCTTL 

ngày 04/3/2025 

của Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 

22 2

0 

Công ty TNHH 

Tư vấn xây 

dựng tổng hợp 

Thiên Ân 

07/3/2025 

Hợp đồng tư vấn lập báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật xây dựng Sửa chữa 

kênh N Cây Gai sau xi phong Núi 

Chùa - Hệ thống Cây Gai 

18.448.000 

Quyết định số 

126/QĐ-KTCTTL 

ngày 04/3/2025 

của Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 

23 2

1 

Công ty TNHH 

Tư vấn xây 

dựng tổng hợp 

Thiên Ân 

07/3/2025 

Hợp đồng tư vấn lập báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật xây dựng Gia cố, sửa 

chữa hạ lưu sân sau đập Cây Ké - 

Hệ thống Cây Ké 

19.844.000 

Quyết định số 

127/QĐ-KTCTTL 

ngày 04/3/2025 

của Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 

24 2

2 
Công ty TNHH 

Tư vấn xây 
19/3/2025 Hợp đồng tư vấn lập báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật xây dựng Sửa chữa 
1.848.000 

Quyết định số 

194/QĐ-KTCTTL 

ngày 18/3/2025 
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TT 
Tên tổ chức, 

cá nhân 

Thời điểm 

giao dịch 
Nội dung giao dịch 

Giá trị giao 

dịch (đồng) 

Số Nghị quyết 

/Quyết định của 

HĐTV/HĐQT/ĐHĐ

CĐ thông qua 

dựng tổng hợp 

Thiên Ân 

van cống lấy nước hồ Thuận Ninh 

- Hệ thống Thuận Ninh 

của Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 

25 2

3 

Công ty TNHH 

Tư vấn xây 

dựng tổng hợp 

Thiên Ân 

19/3/2025 

Hợp đồng tư vấn lập báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật xây dựng Sửa chữa 

tràn ra kênh tại K17+275m kênh 

chính Vĩnh Thạnh - Hệ thống Vĩnh 

Thạnh 

1.848.000 

Quyết định số 

196/QĐ-KTCTTL 

ngày 18/3/2025 

của Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 

26 2

4 

Công ty TNHH 

Tư vấn xây 

dựng tổng hợp 

Thiên Ân 

19/3/2025 

Hợp đồng tư vấn lập báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật xây dựng Khắc phục 

các đoạn sạt lở kênh chính Văn 

Phong từ K0 đến K20 - Hệ thống 

Văn Phong 

30.801.000 

Quyết định số 

198/QĐ-KTCTTL 

ngày 19/3/2025 

của Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 

27 2

5 

Công ty TNHH 

Tư vấn xây 

dựng tổng hợp 

Thiên Ân 

19/3/2025 

Hợp đồng tư vấn lập báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật xây dựng Xây dựng 

điều tiết trên kênh BIS tại 

K0+683,1m; điều tiết trên kênh 

N12 tại K0+380m và nâng tường 

kênh N12 để thay thế đập bổi Ngã 

Hai và Bờ Thọ - Hệ thống Văn 

Phong 

19.251.000 

Quyết định số 

199/QĐ-KTCTTL 

ngày 19/3/2025 

của Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 

28 2

6 

Công ty TNHH 

Tư vấn xây 

dựng tổng hợp 

Thiên Ân 

20/3/2025 

Hợp đồng  tư vấn lập báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật xây dựng Sửa chữa 

điều tiết Chuồng Heo - Kênh 

TAX3 - Hệ thống Tháp Mão 

13.998.000 

Quyết định số 

211/QĐ-KTCTTL 

ngày 19/3/2025 

của Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 

29 2

7 

Công ty TNHH 

Tư vấn xây 

dựng tổng hợp 

Thiên Ân 

20/3/2025 

Hợp đồng tư vấn lập báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật xây dựng Sửa chữa 

cửa van các điều tiết: Cây Me 2 - 

kênh Câu Dương; Cây Me 1, Cát 

Nghẹo và Đập Cùng 14 - kênh Văn 

Lãng - Hệ thống Thạch Đề 

15.750.000 

Quyết định số 

212/QĐ-KTCTTL 

ngày 19/3/2025 

của Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khai thác công 
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TT 
Tên tổ chức, 

cá nhân 

Thời điểm 

giao dịch 
Nội dung giao dịch 
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HĐTV/HĐQT/ĐHĐ

CĐ thông qua 

trình thủy lợi Bình 

Định 

30 2

8 

Công ty TNHH 

Tư vấn xây 

dựng tổng hợp 

Thiên Ân 

20/3/2025 

Hợp đồng tư vấn lập báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật xây dựng Sửa chữa hư 

hỏng thượng lưu cầu máng ống 

thép kênh NC1 tại K1+990m - Hệ 

thống Hội Sơn 

6.300.000 

Quyết định số 

214/QĐ-KTCTTL 

ngày 19/3/2025 

của Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 

31 2

9 

Công ty TNHH 

Tư vấn xây 

dựng tổng hợp 

Thiên Ân 

20/3/2025 

Hợp đồng tư vấn lập báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật xây dựng Sửa chữa 

điều tiết Mương Chủ - Kênh S1 - 

Hệ thống Tháp Mão 

35.902.000 

Quyết định số 

215/QĐ-KTCTTL 

ngày 19/3/2025 

của Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 

32 3

0 

Công ty TNHH 

Tư vấn xây 

dựng tổng hợp 

Thiên Ân 

20/3/2025 

Hợp đồng tư vấn lập báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật xây dựng Sửa chữa lan 

can, cửa nhà tháp, nhà van cống 

lấy nước; thay thế dàn van, cửa 

van cửa xả sâu tràn và lắp barie 

đường vào hồ Long Mỹ - Hệ thống 

Long Mỹ 

22.050.000 

Quyết định số 

216/QĐ-KTCTTL 

ngày 19/3/2025 

của Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 

33 3

1 

Công ty TNHH 

Tư vấn xây 

dựng tổng hợp 

Thiên Ân 

20/3/2025 

Hợp đồng tư vấn lập báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật xây dựng Kiên cố 

kênh N2-4 từ K2+553m đến 

K2+833m - Hệ thống Thạnh Hòa 

32.882.000 

Quyết định số 

217/QĐ-KTCTTL 

ngày 19/3/2025 

của Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 

34 3

2 

Công ty TNHH 

Tư vấn xây 

dựng tổng hợp 

Thiên Ân 

24/3/2025 

Hợp đồng tư vấn lập báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật xây dựng Sửa chữa hư 

hỏng kênh N - Hội Khánh và lắp 

đặt dàn van, cửa van cống lấy nước 

tại K0+450m - Hệ thống Hội 

Khánh 

19.235.000 

Quyết định số 

249/QĐ-KTCTTL 

ngày 24/3/2025 

của Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 
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HĐTV/HĐQT/ĐHĐ

CĐ thông qua 

35 3

3 

Công ty TNHH 

Tư vấn xây 

dựng tổng hợp 

Thiên Ân 

24/3/2025 

Hợp đồng tư vấn lập báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật xây dựng Sửa chữa 

mái thượng lưu vai tả tràn xả lũ và 

kênh Chính hồ Trung Sơn - Hệ 

thống Trung Sơn 

20.627.000 

Quyết định số 

250/QĐ-KTCTTL 

ngày 24/3/2025 

của Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 

36 3

4 

Công ty TNHH 

Phát triển Công 

nghệ Việt Long 

19/3/2025 

Hợp đồng tư vấn lập báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật xây dựng Sửa chữa 

cổng trục 75 tấn - Hệ thống Định 

Bình 

924.000 

Quyết định số 

193/QĐ-KTCTTL 

ngày 18/3/2025 

của Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 

37 3

5 

Công ty TNHH 

Phát triển Công 

nghệ Việt Long 

19/3/2025 

Hợp đồng tư vấn lập báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật xây dựng Sửa chữa 

máy biến áp trạm bơm N19, 

Thượng Sơn - Hệ thống Thượng 

Sơn 

831.000 

Quyết định số 

197/QĐ-KTCTTL 

ngày 18/3/2025 

của Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 

38 3

6 

Công ty TNHH 

Phát triển Công 

nghệ Việt Long 

20/3/2025 

Hợp đồng  tư vấn lập báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật xây dựng Sửa chữa 

máy biến áp đập dâng Lão Tâm 

785.000 

Quyết định số 

213/QĐ-KTCTTL 

ngày 19/3/2025 

của Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 

39 3

7 

Viện Đào tạo 

và Khoa học 

ứng dụng Miền 

Trung 

17/3/2025 

Hợp đồng tư vấn lập báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật xây dựng Kiên cố 

kênh N1-4 - Hệ thống Thạnh Hòa 

172.273.000 

Quyết định số 

147/QĐ-KTCTTL 

ngày 14/3/2025 

của Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 

40 3

8 
Viện Đào tạo 

và Khoa học 
17/3/2025 Hợp đồng  tư vấn lập báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật xây dựng Kiên cố 
122.931.000 

Quyết định số 

148/QĐ-KTCTTL 

ngày 14/3/2025 

của Giám đốc 
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HĐTV/HĐQT/ĐHĐ

CĐ thông qua 

ứng dụng Miền 

Trung 

kênh Bờ Nhì - Hệ thống Thạnh 

Hòa 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 

41 3

9 

Viện Đào tạo 

và Khoa học 

ứng dụng Miền 

Trung 

17/3/2025 

Hợp đồng  tư vấn lập báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật xây dựng Sửa chữa, 

thay thế đường ống thép kênh 

chính Tây Sông Vố - Hệ thống 

Sông Vố 

59.606.000 

Quyết định số 

149/QĐ-KTCTTL 

ngày 14/3/2025 

của Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 

42 4

0 

Viện Đào tạo 

và Khoa học 

ứng dụng Miền 

Trung 

17/3/2025 

Hợp đồng  tư vấn lập báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật xây dựng Sửa chữa 

nhông tời cửa tràn số 02, 04, 05, 

06, 07, 08 và sơn, sửa lan can đập 

Lại Giang - Hệ thống Lại Giang 

47.280.000 

Quyết định số 

150/QĐ-KTCTTL 

ngày 14/3/2025 

của Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 

43 4

1 

Viện Đào tạo 

và Khoa học 

ứng dụng Miền 

Trung 

17/3/2025 

Hợp đồng  tư vấn lập báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật xây dựng Kiên cố 

kênh Nam Lão Tâm từ K4+042m 

trở đi (Nhánh tả) - Hệ thống Lão 

Tâm 

103.276.000 

Quyết định số 

151/QĐ-KTCTTL 

ngày 14/3/2025 

của Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 

44 4

2 

Viện Đào tạo 

và Khoa học 

ứng dụng Miền 

Trung 

17/3/2025 

Hợp đồng  tư vấn lập báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật xây dựng Sửa chữa hạ 

lưu tràn xả lũ, xây dựng dàn van, 

cửa van đóng mở tràn xả lũ hồ Tân 

Thắng - Hệ thống Tân Thắng 

66.539.000 

Quyết định số 

152/QĐ-KTCTTL 

ngày 14/3/2025 

của Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 

45 4

3 

Viện Đào tạo 

và Khoa học 

ứng dụng Miền 

Trung 

17/3/2025 

Hợp đồng  tư vấn lập báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật xây dựng Kiên cố 

kênh N1-5 - Hệ thống Suối Tre 

99.730.000 

Quyết định số 

153/QĐ-KTCTTL 

ngày 14/3/2025 

của Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 
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  Biểu số 6 Phụ lục II 

 

TT 
Tên tổ chức, 

cá nhân 

Thời điểm 

giao dịch 
Nội dung giao dịch 

Giá trị giao 

dịch (đồng) 

Số Nghị quyết 

/Quyết định của 

HĐTV/HĐQT/ĐHĐ

CĐ thông qua 

46 4

4 

Viện Đào tạo 

và Khoa học 

ứng dụng Miền 

Trung 

17/3/2025 

Hợp đồng  tư vấn lập báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật xây dựng Kiên cố 

kênh N1-4 - Hệ thống Suối Tre 

115.238.000 

Quyết định số 

154/QĐ-KTCTTL 

ngày 14/3/2025 

của Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 

47 4

5 

Viện Đào tạo 

và Khoa học 

ứng dụng Miền 

Trung 

17/3/2025 

Hợp đồng  tư vấn lập báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật xây dựng Kiên cố 

kênh Bờ Mọ từ K5+110m trở về 

thượng lưu và sửa chữa điều tiết 

Cánh Chỏ tại K4+575m - Hệ thống 

Thạch Đề 

90.862.000 

Quyết định số 

155/QĐ-KTCTTL 

ngày 14/3/2025 

của Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 

48 4

6 

Viện Đào tạo 

và Khoa học 

ứng dụng Miền 

Trung 

17/3/2025 

Hợp đồng tư vấn lập báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật xây dựng Kiên cố 

kênh Bắc Gò Đậu từ K1+572m 

đến K2+102m - Hệ thống Tháp 

Mão 

87.338.000 

Quyết định số 

156/QĐ-KTCTTL 

ngày 14/3/2025 

của Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 

49 4

7 

Viện Đào tạo 

và Khoa học 

ứng dụng Miền 

Trung 

19/3/2025 

Hợp đồng tư vấn lập báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật xây dựng Sửa chữa, 

khắc phục hệ thống quan trắc và tự 

động hóa đập dâng Văn Phong - 

Hệ thống Văn Phong 

4.158.000 

Quyết định số 

195/QĐ-KTCTTL 

ngày 18/3/2025 

của Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 

50 4

8 

Công ty TNHH 

Tư vấn và Xây 

dựng Đạt Tín 

19/3/2025 

Hợp đồng Tư vấn thẩm tra lập dự 

toán xây dựng công trình Sửa chữa 

cổng trục 75 tấn - Hệ thống Định 

Bình 

197.000 

Quyết định số 

193/QĐ-KTCTTL 

ngày 18/3/2025 

của Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 

51 4

9 

Công ty TNHH 

Tư vấn và Xây 

dựng Đạt Tín 

19/3/2025 
Hợp đồng Tư vấn thẩm tra lập dự 

toán xây dựng công trình Sửa chữa 

máy biến áp trạm bơm N19, 

177.000 

Quyết định số 

197/QĐ-KTCTTL 

ngày 18/3/2025 

của Giám đốc 
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  Biểu số 6 Phụ lục II 

 

TT 
Tên tổ chức, 

cá nhân 

Thời điểm 

giao dịch 
Nội dung giao dịch 

Giá trị giao 

dịch (đồng) 

Số Nghị quyết 

/Quyết định của 

HĐTV/HĐQT/ĐHĐ

CĐ thông qua 

Thượng Sơn - Hệ thống Thượng 

Sơn 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 

52 5

0 

Công ty TNHH 

Tư vấn và Xây 

dựng Đạt Tín 

19/3/2025 

Hợp đồng Tư vấn thẩm tra lập dự 

toán xây dựng công trình Sửa chữa 

máy biến áp đập dâng Lão Tâm 

167.000 

Quyết định số 

213/QĐ-KTCTTL 

ngày 19/3/2025 

của Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 

53 5

1 

Công ty TNHH 

Tổng hợp 

Quang Nguyên 

07/3/2025 

Hợp đồng Tư vấn thẩm tra thiết kế 

bản vẽ thi công và dự toán công 

trình Các danh mục sửa chữa công 

trình bổ sung (chuyển vốn sang 

năm 2025 thực hiện) 

3.124.000 

Quyết định số 

103/QĐ-KTCTTL 

ngày 28/02/2025, 

119/QĐ-KTCTTL, 

126/QĐ-KTCTTL, 

127/QĐ-KTCTTL, 

ngày 04/3/2025 

của Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 

54 5

2 

Công ty TNHH 

Tổng hợp 

Quang Nguyên 

19/3/2025 

Hợp đồng Tư vấn thẩm tra thiết kế 

bản vẽ thi công và dự toán công 

trình Sửa chữa van cống lấy nước 

hồ Thuận Ninh - Hệ thống Thuận 

Ninh 

395.000 

Quyết định số 

194/QĐ-KTCTTL 

ngày 18/3/2025 

của Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 

55 5

3 

Công ty TNHH 

Tổng hợp 

Quang Nguyên 

19/3/2025 

Hợp đồng Tư vấn thẩm tra thiết kế 

bản vẽ thi công và dự toán công 

trình Sửa chữa tràn ra kênh tại 

K17+275m kênh chính Vĩnh 

Thạnh - Hệ thống Vĩnh Thạnh 

642.000 

Quyết định số 

196/QĐ-KTCTTL 

ngày 18/3/2025 

của Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 

56 5

4 

Công ty TNHH 

Tổng hợp 

Quang Nguyên 

19/3/2025 
Hợp đồng Tư vấn thẩm tra thiết kế 

bản vẽ thi công và dự toán công 

trình Khắc phục các đoạn sạt lở 

1.606.000 

Quyết định số 

198/QĐ-KTCTTL 

ngày 18/3/2025 

của Giám đốc 
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  Biểu số 6 Phụ lục II 

 

TT 
Tên tổ chức, 

cá nhân 

Thời điểm 

giao dịch 
Nội dung giao dịch 

Giá trị giao 

dịch (đồng) 

Số Nghị quyết 

/Quyết định của 

HĐTV/HĐQT/ĐHĐ

CĐ thông qua 

kênh chính Văn Phong từ K0 đến 

K20 - Hệ thống Văn Phong 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 

57 5

5 

Công ty TNHH 

Tổng hợp 

Quang Nguyên 

19/3/2025 

Hợp đồng Tư vấn thẩm tra thiết kế 

bản vẽ thi công và dự toán công 

trình Xây dựng điều tiết trên kênh 

BIS tại K0+683,1m; điều tiết trên 

kênh N12 tại K0+380m và nâng 

tường kênh N12 để thay thế đập 

bổi Ngã Hai và Bờ Thọ - Hệ thống 

Văn Phong 

1.004.000 

Quyết định số 

199/QĐ-KTCTTL 

ngày 19/3/2025 

của Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 

58 5

6 

Công ty TNHH 

Tổng hợp 

Quang Nguyên 

20/3/2025 

Hợp đồng Tư vấn thẩm tra thiết kế 

bản vẽ thi công và dự toán công 

trình Sửa chữa điều tiết Chuồng 

Heo - Kênh TAX3 - Hệ thống 

Tháp Mão 

476.000 

Quyết định số 

211/QĐ-KTCTTL 

ngày 19/3/2025 

của Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 

59 5

7 

Công ty TNHH 

Tổng hợp 

Quang Nguyên 

20/3/2025 

Hợp đồng Tư vấn thẩm tra thiết kế 

bản vẽ thi công và dự toán công 

trình Sửa chữa cửa van các điều 

tiết: Cây Me 2 - kênh Câu Dương; 

Cây Me 1, Cát Nghẹo và Đập 

Cùng 14 - kênh Văn Lãng - Hệ 

thống Thạch Đề 

821.000 

Quyết định số 

212/QĐ-KTCTTL 

ngày 19/3/2025 

của Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 

60 5

8 

Công ty TNHH 

Tổng hợp 

Quang Nguyên 

20/3/2025 

Hợp đồng Tư vấn thẩm tra thiết kế 

bản vẽ thi công và dự toán công 

trình Sửa chữa hư hỏng thượng lưu 

cầu máng ống thép kênh NC1 tại 

K1+990m - Hệ thống Hội Sơn 

328.000 

Quyết định số 

214/QĐ-KTCTTL 

ngày 19/3/2025 

của Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 

61 5

9 

Công ty TNHH 

Tổng hợp 

Quang Nguyên 

20/3/2025 

Hợp đồng Tư vấn thẩm tra thiết kế 

bản vẽ thi công và dự toán công 

trình Sửa chữa điều tiết Mương 

Chủ - Kênh S1 - Hệ thống Tháp 

Mão 

1.627.000 

Quyết định số 

215/QĐ-KTCTTL 

ngày 19/3/2025 

của Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 
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  Biểu số 6 Phụ lục II 

 

TT 
Tên tổ chức, 

cá nhân 

Thời điểm 

giao dịch 
Nội dung giao dịch 

Giá trị giao 

dịch (đồng) 

Số Nghị quyết 

/Quyết định của 

HĐTV/HĐQT/ĐHĐ

CĐ thông qua 

62 6

0 

Công ty TNHH 

Tổng hợp 

Quang Nguyên 

20/3/2025 

Hợp đồng Tư vấn thẩm tra thiết kế 

bản vẽ thi công và dự toán công 

trình Sửa chữa lan can, cửa nhà 

tháp, nhà van cống lấy nước; thay 

thế dàn van, cửa van cửa xả sâu 

tràn và lắp barie đường vào hồ 

Long Mỹ - Hệ thống Long Mỹ 

1.149.000 

Quyết định số 

216/QĐ-KTCTTL 

ngày 19/3/2025 

của Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 

63 6

1 

Công ty TNHH 

Tổng hợp 

Quang Nguyên 

20/3/2025 

Hợp đồng Tư vấn thẩm tra thiết kế 

bản vẽ thi công và dự toán công 

trình Kiên cố kênh N2-4 từ 

K2+553m đến K2+833m - Hệ 

thống Thạnh Hòa 

1.628.000 

Quyết định số 

217/QĐ-KTCTTL 

ngày 19/3/2025 

của Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 

64 6

2 

Công ty TNHH 

Tổng hợp 

Quang Nguyên 

24/3/2025 

Hợp đồng Tư vấn thẩm tra thiết kế 

bản vẽ thi công và dự toán công 

trình Sửa chữa hư hỏng kênh N - 

Hội Khánh và lắp đặt dàn van, cửa 

van cống lấy nước tại K0+450m - 

Hệ thống Hội Khánh 

805.000 

Quyết định số 

249/QĐ-KTCTTL 

ngày 24/3/2025 

của Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 

65 6

3 

Công ty TNHH 

Tổng hợp 

Quang Nguyên 

24/3/2025 

Hợp đồng Tư vấn thẩm tra thiết kế 

bản vẽ thi công và dự toán công 

trình Sửa chữa mái thượng lưu vai 

tả tràn xả lũ và kênh Chính hồ 

Trung Sơn - Hệ thống Trung Sơn 

803.000 

Quyết định số 

250/QĐ-KTCTTL 

ngày 24/3/2025 

của Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 

66 6

4 

Công ty TNHH 

Xây dựng điện 

Nhân Việt 

15/4/2025 

Hợp đồng thi công xây dựng Sửa 

chữa máy biến áp đập dâng Lão 

Tâm 

91.779.000 

Quyết định số 

276/QĐ-KTCTTL 

ngày 14/4/2025 

của Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 

67 6

5 

Công ty TNHH 

Xây dựng điện 

Nhân Việt 

15/4/2025 Hợp đồng thi công xây dựng Sửa 

chữa máy biến áp trạm bơm N19, 
93.693.000 

Quyết định số 

277/QĐ-KTCTTL 

ngày 14/4/2025 

của Giám đốc 
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TT 
Tên tổ chức, 

cá nhân 

Thời điểm 

giao dịch 
Nội dung giao dịch 

Giá trị giao 

dịch (đồng) 

Số Nghị quyết 

/Quyết định của 

HĐTV/HĐQT/ĐHĐ

CĐ thông qua 

Thượng Sơn - Hệ thống Thượng 

Sơn 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 

68 6

6 

Công ty TNHH 

Hiệp Tiến 
16/4/2025 

Hợp đồng thi công xây dựng Lắp 

đặt sân khấu tại Hội trường trụ sở 

làm việc Công ty 

27.509.000 

Quyết định số 

280/QĐ-KTCTTL 

ngày 15/4/2025 

của Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 

69 6

7 

Công ty TNHH 

Xây dựng Tổng 

hợp Bằng Hữu 

19/3/2025 

Hợp đồng thi công xây dựng Gia 

cố, sửa chữa hạ lưu sân sau đập 

Cây Ké - Hệ thống Cây Ké 

230.270.000 

Quyết định số 

188/QĐ-KTCTTL 

ngày 18/3/2025 

của Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 

70 6

8 

Công ty TNHH 

Xây dựng Tổng 

hợp Bằng Hữu 

19/3/2025 

Hợp đồng thi công xây dựng Sửa 

chữa kênh N Cây Gai sau xi phong 

Núi Chùa - Hệ thống Cây Gai 

217.544.000 

Quyết định số 

189/QĐ-KTCTTL 

ngày 18/3/2025 

của Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 

71 6

9 

Công ty TNHH 

Xây dựng Tổng 

hợp Bằng Hữu 

16/4/2025 

Hợp đồng thi công xây dựng Sửa 

chữa mái thượng lưu vai tả tràn xả 

lũ và kênh Chính hồ Trung Sơn - 

Hệ thống Trung Sơn 

213.980.000 

Quyết định số 

284/QĐ-KTCTTL 

ngày 15/4/2025 

của Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 

72 7

0 

Công ty TNHH 

Xây dựng Tổng 

hợp Bằng Hữu 

16/4/2025 

Hợp đồng thi công xây dựng Sửa 

chữa hư hỏng kênh N - Hội Khánh 

và lắp đặt dàn van, cửa van cống 

lấy nước tại K0+450m - Hệ thống 

Hội Khánh 

213.930.000 

Quyết định số 

285/QĐ-KTCTTL 

ngày 15/4/2025 

của Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 
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TT 
Tên tổ chức, 

cá nhân 

Thời điểm 

giao dịch 
Nội dung giao dịch 

Giá trị giao 

dịch (đồng) 

Số Nghị quyết 

/Quyết định của 

HĐTV/HĐQT/ĐHĐ

CĐ thông qua 

73 7

1 

Công ty TNHH 

A T G I S 
16/6/2025 

Hợp đồng thi công xây dựng Sửa 

chữa, khắc phục hệ thống quan trắc 

và tự động hóa đập dâng Văn 

Phong - Hệ thống Văn Phong 

543.302.000 

Quyết định số 

493/QĐ-SNNMT 

ngày 14/6/2025 

của Giám đốc Sở 

Nông nghiệp và 

Môi trường 

74 7

2 

Công ty TNHH 

Đầu tư và Xây 

dựng Kiến 

Hưng 

19/3/2025 

Hợp đồng thi công xây dựng Khắc 

phục sạt lở, hư hỏng đoạn kênh, 

dốc nước số 3 và gia cố bê tông 

mái đất bảo vệ tại K0+600m kênh 

N2-7 Thuận Ninh - Hệ thống 

Thuận Ninh 

66.778.000 

Quyết định số 

190/QĐ-KTCTTL 

ngày 18/3/2025 

của Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 

75 7

3 

Công ty TNHH 

Đầu tư và Xây 

dựng Kiến 

Hưng 

19/3/2025 
Hợp đồng thi công xây dựng Sửa 

chữa kênh N2 - Hệ thống Núi Một 
252.331.000 

Quyết định số 

191/QĐ-KTCTTL 

ngày 18/3/2025 

của Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 

76 7

4 

Công ty TNHH 

Đầu tư và Xây 

dựng Kiến 

Hưng 

16/4/2025 

Hợp đồng thi công xây dựng Khắc 

phục các đoạn sạt lở kênh chính 

Văn Phong từ K0 đến K20 - Hệ 

thống Văn Phong 

440.829.000 

Quyết định số 

278/QĐ-KTCTTL 

ngày 14/4/2025 

của Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 

77 7

5 

Công ty TNHH 

Đầu tư và Xây 

dựng Kiến 

Hưng 

16/4/2025 

Hợp đồng thi công xây dựng Sửa 

chữa điều tiết Mương Chủ - Kênh 

S1 - Hệ thống Tháp Mão 

437.419.000 

Quyết định số 

291/QĐ-KTCTTL 

ngày 15/4/2025 

của Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 

78 7

6 

Công ty TNHH 

Đầu tư và Xây 

dựng Kiến 

Hưng 

08/5/2025 

Hợp đồng thi công xây dựng Kiên 

cố kênh N2-4 từ K2+553m đến 

K2+833m - Hệ thống Thạnh Hòa 

421.046.000 

Quyết định số 

385/QĐ-KTCTTL 

ngày 07/5/2025 

của Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khai thác công 
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  Biểu số 6 Phụ lục II 

 

TT 
Tên tổ chức, 

cá nhân 

Thời điểm 

giao dịch 
Nội dung giao dịch 

Giá trị giao 

dịch (đồng) 

Số Nghị quyết 

/Quyết định của 

HĐTV/HĐQT/ĐHĐ

CĐ thông qua 

trình thủy lợi Bình 

Định 

79 7

7 

Công ty TNHH 

Đầu tư và Xây 

dựng Kiến 

Hưng 

22/5/2025 

Hợp đồng thi công xây dựng Sửa 

chữa hạ lưu tràn xả lũ, xây dựng 

dàn van, cửa van đóng mở tràn xả 

lũ hồ Tân Thắng - Hệ thống Tân 

Thắng 

944.674.000 

Quyết định số 

355/QĐ-SNNMT 

ngày 21/5/2025 

của Giám đốc Sở 

Nông nghiệp và 

Môi trường 

80 7

8 

Công ty TNHH 

Đầu tư và Xây 

dựng Kiến 

Hưng 

22/5/2025 

Hợp đồng thi công xây dựng Sửa 

chữa tràn ra kênh tại K17+275m 

kênh chính Vĩnh Thạnh - Hệ thống 

Vĩnh Thạnh 

123.413.000 

Quyết định số 

431/QĐ-KTCTTL 

ngày 19/5/2025 

của Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 

81 7

9 

Công ty TNHH 

Hiệp Tiến 
16/4/2025 

Hợp đồng thi công xây dựng Sửa 

chữa cửa van các điều tiết: Cây Me 

2 - kênh Câu Dương; Cây Me 1, 

Cát Nghẹo và Đập Cùng 14 - kênh 

Văn Lãng - Hệ thống Thạch Đề 

201.922.000 

Quyết định số 

290/QĐ-KTCTTL 

ngày 15/4/2025 

của Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 

82 8

0 

Công ty TNHH 

Hiệp Tiến 
16/4/2025 

Hợp đồng thi công xây dựng Sửa 

chữa điều tiết Chuồng Heo - Kênh 

TAX3 - Hệ thống Tháp Mão 

126.729.000 

Quyết định số 

292/QĐ-KTCTTL 

ngày 15/4/2025 

của Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 

83 8

1 

Công ty TNHH 

Hiệp Tiến 
25/4/2025 

Hợp đồng thi công xây dựng Xây 

dựng điều tiết trên kênh BIS tại 

K0+683,1m; điều tiết trên kênh 

N12 tại K0+380m và nâng tường 

kênh N12 để thay thế đập bổi Ngã 

Hai và Bờ Thọ - Hệ thống Văn 

Phong 

246.652.000 

Quyết định số 

336/QĐ-KTCTTL 

ngày 24/4/2025 

của Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 

84 8

2 

Công ty TNHH 

Hiệp Tiến 
06/5/2025 

Hợp đồng thi công xây dựng Sửa 

chữa nhông tời cửa tràn số 02, 04, 

05, 06, 07, 08 và sơn, sửa lan can 

691.384.000 
Quyết định số 

313/QĐ-SNNMT 

ngày 05/5/2025 
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  Biểu số 6 Phụ lục II 

 

TT 
Tên tổ chức, 

cá nhân 

Thời điểm 

giao dịch 
Nội dung giao dịch 

Giá trị giao 

dịch (đồng) 

Số Nghị quyết 

/Quyết định của 

HĐTV/HĐQT/ĐHĐ

CĐ thông qua 

đập Lại Giang - Hệ thống Lại 

Giang 

của Giám đốc Sở 

Nông nghiệp và 

Môi trường tỉnh 

Bình Định 

85 8

3 

Công ty TNHH 

Hiệp Tiến 
08/5/2025 

Hợp đồng thi công xây dựng Sửa 

chữa lan can, cửa nhà tháp, nhà 

van cống lấy nước; thay thế dàn 

van, cửa van cửa xả sâu tràn và lắp 

barie đường vào hồ Long Mỹ - Hệ 

thống Long Mỹ 

301.757.000 

Quyết định số 

383/QĐ-KTCTTL 

ngày 07/5/2025 

của Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 

86 8

4 

Công ty TNHH 

Hiệp Tiến 
08/5/2025 

Hợp đồng thi công xây dựng Sửa 

chữa hư hỏng thượng lưu cầu 

máng ống thép kênh NC1 tại 

K1+990m - Hệ thống Hội Sơn 

84.482.000 

Quyết định số 

384/QĐ-KTCTTL 

ngày 07/5/2025 

của Giám đốc Cty 

TNHH Khai thác 

công trình thủy lợi 

Bình Định 

87 8

5 

Công ty TNHH 

Hiệp Tiến 
21/5/2025 

Hợp đồng thi công xây dựng Sửa 

chữa, thay thế đường ống thép 

kênh chính Tây Sông Vố - Hệ 

thống Sông Vố 

768.379.000 

Quyết định số 

348/QĐ-SNNMT 

ngày 20/5/2025 

của Giám đốc Sở 

Nông nghiệp và 

Môi trường tỉnh 

Bình Định 

88 8

6 

Công ty TNHH 

Hiệp Tiến 
05/6/2025 

Hợp đồng thi công xây dựng Sửa 

chữa van cống lấy nước hồ Thuận 

Ninh - Hệ thống Thuận Ninh 

226.077.000 

Quyết định số 

498/QĐ-KTCTTL 

ngày 04/6/2025 

của Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 

89 8

7 

Công ty TNHH 

Phát triển Công 

nghệ Việt Long 

16/6/2025 

Hợp đồng Tư vấn giám sát công 

trình Sửa chữa, khắc phục hệ thống 

quan trắc và tự động hóa đập dâng 

Văn Phong - Hệ thống Văn Phong 

3.900.000 

Quyết định số 

493/QĐ-SNNMT 

ngày 14/6/2025 

của Giám đốc Sở 

Nông nghiệp và 

Môi trường 

90 8

8 
Công ty TNHH 

Tư vấn xây 
08/5/2025 

Hợp đồng Tư vấn giám sát công 

trình Sửa chữa lan can, cửa nhà 

tháp, nhà van cống lấy nước; Thay 

7.839.000 
Quyết định số 

383/QĐ-KTCTTL 

ngày 07/5/2025 
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  Biểu số 6 Phụ lục II 

 

TT 
Tên tổ chức, 

cá nhân 

Thời điểm 

giao dịch 
Nội dung giao dịch 

Giá trị giao 

dịch (đồng) 

Số Nghị quyết 

/Quyết định của 

HĐTV/HĐQT/ĐHĐ

CĐ thông qua 

dựng tổng hợp 

Thiên Ân 

thế dàn van, cửa van cửa xả sâu 

tràn và lắp barie đường vào hồ 

Long Mỹ - Hệ thống Long Mỹ 

của Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 

91 8

9 

Công ty TNHH 

Tư vấn xây 

dựng tổng hợp 

Thiên Ân 

08/5/2025 

Hợp đồng Tư vấn giám sát công 

trình Kiên cố kênh N2-4 từ 

K2+553m đến K2+833m - Hệ 

thống Thạnh Hòa 

10.938.000 

Quyết định số 

385/QĐ-KTCTTL 

ngày 07/5/2025 

của Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 

92 9

0 

Công ty TNHH 

Tư vấn xây 

dựng tổng hợp 

Thiên Ân 

22/5/2025 

Sửa chữa hạ lưu tràn xả lũ, xây 

dựng dàn van, cửa van đóng mở 

tràn xả lũ hồ Tân Thắng - Hệ thống 

Tân Thắng 

21.374.000 

Quyết định số 

355/QĐ-SNNMT 

ngày 21/5/2025 

của Giám đốc Sở 

Nông nghiệp và 

Môi trường 

93 9

1 

Công ty TNHH 

Tư vấn xây 

dựng dịch vụ 

An Phát 

19/3/2025 

Hợp đồng Tư vấn giám sát công 

trình Gia cố, sửa chữa hạ lưu sân 

sau đập Cây Ké - Hệ thống Cây Ké 

5.982.000 

Quyết định số 

188/QĐ-KTCTTL 

ngày 18/3/2025 

của Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 

94 9

2 

Công ty TNHH 

Tư vấn xây 

dựng dịch vụ 

An Phát 

19/3/2025 

Hợp đồng Tư vấn giám sát công 

trình Sửa chữa kênh N Cây Gai sau 

xi phong Núi Chùa - Hệ thống Cây 

Gai 

5.651.000 

Quyết định số 

189/QĐ-KTCTTL 

ngày 18/3/2025 

của Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 

95 9

3 

Công ty TNHH 

Tư vấn xây 

dựng dịch vụ 

An Phát 

19/3/2025 

Hợp đồng Tư vấn giám sát công 

trình Khắc phục sạt lở, hư hỏng 

đoạn kênh, dốc nước số 3 và gia cố 

bê tông mái đất bảo vệ tại 

K0+600m kênh N2-7 Thuận Ninh 

- Hệ thống Thuận Ninh 

1.734.000 

Quyết định số 

190/QĐ-KTCTTL 

ngày 18/3/2025 

của Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 
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  Biểu số 6 Phụ lục II 

 

TT 
Tên tổ chức, 

cá nhân 

Thời điểm 

giao dịch 
Nội dung giao dịch 

Giá trị giao 

dịch (đồng) 

Số Nghị quyết 

/Quyết định của 

HĐTV/HĐQT/ĐHĐ

CĐ thông qua 

96 9

4 

Công ty TNHH 

Tư vấn xây 

dựng dịch vụ 

An Phát 

19/3/2025 

Hợp đồng Tư vấn giám sát công 

trình Sửa chữa kênh N2 - Hệ thống 

Núi Một 

6.555.000 

Quyết định số 

191/QĐ-KTCTTL 

ngày 18/3/2025 

của Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 

97 9

5 

Công ty TNHH 

Tư vấn xây 

dựng dịch vụ 

An Phát 

15/4/2025 

Hợp đồng Tư vấn giám sát công 

trình Sửa chữa máy biến áp đập 

dâng Lão Tâm 

2.384.000 

Quyết định số 

276/QĐ-KTCTTL 

ngày 14/4/2025 

của Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 

98 9

6 

Công ty TNHH 

Tư vấn xây 

dựng dịch vụ 

An Phát 

15/4/2025 

Hợp đồng Tư vấn giám sát công 

trình Sửa chữa máy biến áp trạm 

bơm N19, Thượng Sơn - Hệ thống 

Thượng Sơn 

2.434.000 

Quyết định số 

277/QĐ-KTCTTL 

ngày 14/4/2025 

của Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 

99 9

7 

Công ty TNHH 

Tư vấn xây 

dựng dịch vụ 

An Phát 

16/4/2025 

Hợp đồng Tư vấn giám sát công 

trình Khắc phục các đoạn sạt lở 

kênh chính Văn Phong từ K0 đến 

K20 - Hệ thống Văn Phong 

11.452.000 

Quyết định số 

278/QĐ-KTCTTL 

ngày 14/4/2025 

của Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 

100 9

8 

Công ty TNHH 

Tư vấn xây 

dựng dịch vụ 

An Phát 

16/4/2025 

Hợp đồng Tư vấn giám sát công 

trình Sửa chữa điều tiết Mương 

Chủ, kênh S1 - Hệ thống Tháp 

Mão 

11.364.000 

Quyết định số 

291/QĐ-KTCTTL 

ngày 15/4/2025 

của Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 

101 9

9 
Công ty TNHH 

Tư vấn xây 
16/4/2025 Hợp đồng Tư vấn giám sát công 

trình Sửa chữa mái thượng lưu vai 
5.559.000 

Quyết định số 

284/QĐ-KTCTTL 

ngày 15/4/2025 

của Giám đốc 
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  Biểu số 6 Phụ lục II 

 

TT 
Tên tổ chức, 

cá nhân 

Thời điểm 

giao dịch 
Nội dung giao dịch 

Giá trị giao 

dịch (đồng) 

Số Nghị quyết 

/Quyết định của 

HĐTV/HĐQT/ĐHĐ

CĐ thông qua 

dựng dịch vụ 

An Phát 

tả tràn xả lũ và kênh Chính hồ 

Trung Sơn - Hệ thống Trung Sơn 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 

102 1

0

0 

Công ty TNHH 

Tư vấn xây 

dựng dịch vụ 

An Phát 

16/4/2025 

Hợp đồng Tư vấn giám sát công 

trình Sửa chữa hư hỏng kênh N - 

Hội Khánh và lắp đặt dàn van, cửa 

van cống lấy nước tại K0+450m - 

Hệ thống Hội Khánh 

5.557.000 

Quyết định số 

285/QĐ-KTCTTL 

ngày 15/4/2025 

của Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 

103 1

0

1 

Công ty TNHH 

Tư vấn xây 

dựng dịch vụ 

An Phát 

16/4/2025 

Hợp đồng Tư vấn giám sát công 

trình Sửa chữa cửa van các điều 

tiết: Cây Me 2 - kênh Câu Dương, 

Cây Me 1, Cát Nghẹo và Đập 

Cùng 14 - kênh Văn Lãng - Hệ 

thống Thạch Đề 

5.245.000 

Quyết định số 

290/QĐ-KTCTTL 

ngày 15/4/2025 

của Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 

104 1

0

2 

Công ty TNHH 

Tư vấn xây 

dựng dịch vụ 

An Phát 

16/4/2025 

Hợp đồng Tư vấn giám sát công 

trình Sửa chữa điều tiết Chuồng 

Heo, kênh TAX3 - Hệ thống Tháp 

Mão 

3.292.000 

Quyết định số 

292/QĐ-KTCTTL 

ngày 15/4/2025 

của Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 

105 1

0

3 

Công ty TNHH 

Tư vấn xây 

dựng dịch vụ 

An Phát 

25/4/2025 

Hợp đồng Tư vấn giám sát công 

trình Xây dựng điều tiết trên kênh 

Bis tại K0+683,1m; điều tiết trên 

kênh N12 tại K0+380m và nâng 

tường kênh N12 để thay thế đập 

bổi Ngã Hai và Bờ Thọ - Hệ thống 

Văn Phong 

6.408.000 

Quyết định số 

336/QĐ-KTCTTL 

ngày 24/4/2025 

của Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 

106 1

0

4 

Công ty TNHH 

Tư vấn xây 

dựng dịch vụ 

An Phát 

06/5/2025 

Hợp đồng Tư vấn giám sát công 

trình Sửa chữa nhông tời cửa tràn 

số 02, 04, 05, 06, 07, 08 và sơn, sửa 

lan can đập Lại Giang - Hệ thống 

Lại Giang 

12.570.000 

Quyết định số 

313/QĐ-SNNMT 

ngày 05/5/2025 

của Giám đốc Sở 

Nông nghiệp và 

Môi trường tỉnh 

Bình Định 
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  Biểu số 6 Phụ lục II 

 

TT 
Tên tổ chức, 

cá nhân 

Thời điểm 

giao dịch 
Nội dung giao dịch 

Giá trị giao 

dịch (đồng) 

Số Nghị quyết 

/Quyết định của 

HĐTV/HĐQT/ĐHĐ

CĐ thông qua 

107 1

0

5 

Công ty TNHH 

Tư vấn xây 

dựng dịch vụ 

An Phát 

08/5/2025 

Hợp đồng Tư vấn giám sát công 

trình Sửa chữa hư hỏng thượng lưu 

cầu máng ống thép kênh NC1 tại 

K1+990m - Hệ thống Hội Sơn 

2.194.000 

Quyết định số 

384/QĐ-KTCTTL 

ngày 07/5/2025 

của Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 

108 1

0

6 

Công ty TNHH 

Tư vấn xây 

dựng dịch vụ 

An Phát 

21/5/2025 

Hợp đồng Tư vấn giám sát công 

trình Sửa chữa, thay thế đường ống 

thép kênh chính Tây Sông Vố - Hệ 

thống Sông Vố 

19.962.000 

Quyết định số 

348/QĐ-SNNMT 

ngày 20/5/2025 

của Giám đốc Sở 

Nông nghiệp và 

Môi trường tỉnh 

Bình Định 

109 1

0

7 

Công ty TNHH 

Tư vấn xây 

dựng dịch vụ 

An Phát 

22/5/2025 

Hợp đồng Tư vấn giám sát công 

trình Sửa chữa tràn ra kênh tại 

K17+275m kênh chính Vĩnh 

Thạnh - Hệ thống Vĩnh Thạnh 

3.206.000 

Quyết định số 

431/QĐ-KTCTTL 

ngày 19/5/2025 

của Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 

110 1

0

8 

Công ty TNHH 

Tư vấn xây 

dựng dịch vụ 

An Phát 

05/6/2025 

Hợp đồng Tư vấn giám sát công 

trình Sửa chữa van cống lấy nước 

hồ Thuận Ninh - Hệ thống Thuận 

Ninh 

5.873.000 

Quyết định số 

498/QĐ-KTCTTL 

ngày 04/6/2025 

của Giám đốc 

Công ty TNHH 

Khai thác công 

trình thủy lợi Bình 

Định 

111 1

0

9 

Viện Đào tạo 

và Khoa học 

ứng dụng Miền 

Trung 

04/6/2025 

Hợp đồng  tư vấn lập báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật xây dựng (điều chỉnh, 

bổ sung) Kiên cố kênh N1-4 - Hệ 

thống Thạnh Hòa 

172.921.000 

Quyết định số 

397/QĐ-SNNMT 

ngày 03/6/2025 của 

Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 

112 1

1

0 

Viện Đào tạo 

và Khoa học 

ứng dụng Miền 

Trung 

28/5/2025 

Hợp đồng  tư vấn lập báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật xây dựng (điều chỉnh, 

bổ sung) Kiên cố kênh Bờ Nhì - 

Hệ thống Thạnh Hòa 

125.865.000 

Quyết định số 

367/QĐ-SNNMT 

ngày 27/5/2025 của 

Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 
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  Biểu số 6 Phụ lục II 

 

TT 
Tên tổ chức, 

cá nhân 

Thời điểm 

giao dịch 
Nội dung giao dịch 

Giá trị giao 

dịch (đồng) 

Số Nghị quyết 

/Quyết định của 

HĐTV/HĐQT/ĐHĐ

CĐ thông qua 

113 1

1

1 

Viện Đào tạo 

và Khoa học 

ứng dụng Miền 

Trung 

21/5/2025 

Hợp đồng  tư vấn lập báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật xây dựng (điều chỉnh, 

bổ sung) Sửa chữa, thay thế 

đường ống thép kênh chính Tây 

Sông Vố - Hệ thống Sông Vố 

61.322.000 

Quyết định số 

348/QĐ-SNNMT 

ngày 20/5/2025 của 

Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 

tỉnh Bình Định 

114 1

1

2 

Viện Đào tạo 

và Khoa học 

ứng dụng Miền 

Trung 

25/6/2025 

Hợp đồng  tư vấn lập báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật xây dựng (điều chỉnh, 

bổ sung) Kiên cố kênh Nam Lão 

Tâm từ K4+042m trở đi (Nhánh 

tả) - Hệ thống Lão Tâm 

96.683.000 

Quyết định số 

615/QĐ-SNNMT 

ngày 24/6/2025 của 

Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 

tỉnh Bình Định 

115 1

1

3 

Viện Đào tạo 

và Khoa học 

ứng dụng Miền 

Trung 

22/5/2025 

Hợp đồng  tư vấn lập báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật xây dựng (điều chỉnh, 

bổ sung) Sửa chữa hạ lưu tràn xả 

lũ, xây dựng dàn van, cửa van 

đóng mở tràn xả lũ hồ Tân Thắng 

- Hệ thống Tân Thắng 

67.889.000 

Quyết định số 

355/QĐ-SNNMT 

ngày 21/5/2025 của 

Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 

116 1

1

4 

Viện Đào tạo 

và Khoa học 

ứng dụng Miền 

Trung 

12/6/2025 

Hợp đồng  tư vấn lập báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật xây dựng (điều chỉnh, 

bổ sung) Kiên cố kênh N1-5 - Hệ 

thống Suối Tre 

113.801.000 

Quyết định số 

367/QĐ-SNNMT 

ngày 27/5/2025 của 

Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 

117 1

1

5 

Viện Đào tạo 

và Khoa học 

ứng dụng Miền 

Trung 

25/6/2025 

Hợp đồng  tư vấn lập báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật xây dựng (điều chỉnh, 

bổ sung) Kiên cố kênh N1-4 - Hệ 

thống Suối Tre 

102.431.000 

Quyết định số 

616/QĐ-SNNMT 

ngày 24/6/2025 của 

Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 

118 1

1

6 

Viện Đào tạo 

và Khoa học 

ứng dụng Miền 

Trung 

20/6/2025 

Hợp đồng  tư vấn lập báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật xây dựng (điều chỉnh, 

bổ sung) Kiên cố kênh Bờ Mọ từ 

K5+110m trở về thượng lưu và 

sửa chữa điều tiết Cánh Chỏ tại 

K4+575m - Hệ thống Thạch Đề 

87.774.000 

Quyết định số 

500/QĐ-SNNMT 

ngày 19/6/2025 của 

Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 

tỉnh Bình Định 

119 1

1

7 

Viện Đào tạo 

và Khoa học 

ứng dụng Miền 

Trung 

13/6/2025 

Hợp đồng  tư vấn lập báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật xây dựng (điều chỉnh, 

bổ sung) Kiên cố kênh Bắc Gò 

Đậu từ K1+572m đến K2+102m - 

Hệ thống Tháp Mão 

86.759.000 

Quyết định số 

487/QĐ-SNNMT 

ngày 12/6/2025 của 

Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 

tỉnh Bình Định 
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  Biểu số 6 Phụ lục II 

 

TT 
Tên tổ chức, 

cá nhân 

Thời điểm 

giao dịch 
Nội dung giao dịch 

Giá trị giao 

dịch (đồng) 

Số Nghị quyết 

/Quyết định của 

HĐTV/HĐQT/ĐHĐ

CĐ thông qua 

120 1

1

8 

Công ty Cổ 

phần Tư vấn 

đầu tư và Thẩm 

định giá Sao 

Việt 

15/5/2025 

Hợp đồng dịch vụ thẩm định giá 

Sửa chữa, khắc phục hệ thống 

quan trắc và tự động hóa đập dâng 

Văn Phong - Hệ thống Văn Phong 

6.400.000 

Hợp đồng số 

112/HĐDV-PN-BĐ 

ngày 15/5/2025 

121 1

1

9 

Công ty TNHH 

Thịnh Tiến 
12/8/2025 

Hợp đồng thi công xây dựng 

Sửa chữa cổng trục 75 tấn - Hệ 

thống Định Bình 

129.349.000 

Quyết định số 

632/QĐ-KTCTTL 

ngày 12/8/2025 của 

Giám đốc Công ty 

TNHH Khai thác 

công trình thủy lợi 

Bình Định 

122 1

2

0 

Công ty TNHH 

A T G I S 
28/11/2025 

Hợp đồng thi công xây dựng 

Sửa chữa, khắc phục hệ thống 

quan trắc và tự động hóa đập dâng 

Văn Phong - Hệ thống Văn Phong 

(điều chỉnh, bổ sung) 

537.063.000 

Quyết định số 

880/QĐ-KTCTTL 

ngày 27/11/2025 của 

Giám đốc Công ty 

TNHH Khai thác 

công trình thủy lợi 

Bình Định 

123 1

2

1 

Công ty TNHH 

Hiệp Tiến 
28/9/2025 

Hợp đồng thi công xây dựng 

Sửa chữa, thay thế đường ống 

thép kênh chính Tây Sông Vố - 

Hệ thống Sông Vố (điều chỉnh, bổ 

sung) 

751.868.000 

Quyết định số 

780/QĐ-KTCTTL 

ngày 26/9/2025 của 

Giám đốc Công ty 

TNHH Khai thác 

công trình thủy lợi 

Bình Định 

124 1

2

2 

Liên danh kênh 

N1-4 - hệ thống 

Thạnh Hòa 

04/7/2025 

Hợp đồng thi công xây dựng 

Kiên cố kênh N1-4 - Hệ thống 

Thạnh Hòa 

2.071.275.000 

Quyết định số 

781/QĐ-KTCTTL 

ngày 26/9/2025 của 

Giám đốc Công ty 

TNHH Khai thác 

công trình thủy lợi 

Bình Định 

125 1

2

3 

 

Công ty TNHH 

TV-XD Huy 

Hoàng 

04/7/2025 

Hợp đồng thi công xây dựng 

Kiên cố kênh Bờ Nhì - Hệ thống 

Thạnh Hòa 

1.483.239.000 

Quyết định số 

782/QĐ-KTCTTL 

ngày 26/9/2025 của 

Giám đốc Công ty 

TNHH Khai thác 

công trình thủy lợi 

Bình Định 

126 1

2

4 

Công ty TNHH 

Xây dựng - 

Thương mại và 

29/7/2025 Hợp đồng thi công xây dựng 

Kiên cố kênh Nam Lão Tâm từ 
1.049.232.000 

Quyết định số 

615/QĐ-SNNMT 

ngày 24/6/2025 của 
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  Biểu số 6 Phụ lục II 

 

TT 
Tên tổ chức, 

cá nhân 

Thời điểm 

giao dịch 
Nội dung giao dịch 

Giá trị giao 

dịch (đồng) 

Số Nghị quyết 

/Quyết định của 

HĐTV/HĐQT/ĐHĐ

CĐ thông qua 

 Sản xuất Tiến 

Thịnh 

K4+042m trở đi (Nhánh tả) - Hệ 

thống Lão Tâm 

Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 

tỉnh Bình Định 

127 1

2

5 

Công ty TNHH 

Đầu tư Xây 

dựng Thành 

Danh 

29/7/2025 

Hợp đồng thi công xây dựng 

Kiên cố kênh Bờ Mọ từ K5+110m 

trở về thượng lưu và sửa chữa 

điều tiết Cánh Chỏ tại K4+575m - 

Hệ thống Thạch Đề 

901.351.000 

Quyết định số 

500/QĐ-SNNMT 

ngày 19/6/2025 của 

Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 

tỉnh Bình Định 

128 1

2

6 

Công ty TNHH 

Xây dựng - 

Thương mại và 

Sản xuất Tiến 

Thịnh 

29/7/2025 

Hợp đồng thi công xây dựng 

Kiên cố kênh Bắc Gò Đậu từ 

K1+572m đến K2+102m - Hệ 

thống Tháp Mão 

908.419.000 

Quyết định số 

487/QĐ-SNNMT 

ngày 12/6/2025 của 

Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 

tỉnh Bình Định 

129 1

2

7 

Công ty TNHH 

Xây dựng dịch 

vụ Minh Phát 

29/7/2025 

Hợp đồng thi công xây dựng 

Kiên cố kênh N1-4 - Hệ thống 

Suối Tre 

1.089.962.000 

Quyết định số 

775/QĐ-KTCTTL 

ngày 22/9/2025 của 

Giám đốc Công ty 

TNHH Khai thác 

công trình thủy lợi 

Bình Định 

130 1

2

8 

Công ty TNHH 

Đầu tư Xây 

dựng Thành 

Danh 

04/7/2025 

Hợp đồng thi công xây dựng 

Kiên cố kênh N1-5 - Hệ thống 

Suối Tre 

1.191.066.000 

Quyết định số 

856/QĐ-KTCTTL 

ngày 31/10/2025 của 

Giám đốc Công ty 

TNHH Khai thác 

công trình thủy lợi 

Bình Định 

131 1

2

9 

Công ty TNHH 

Phát triển Công 

nghệ Việt Long 

12/8/2025 

Hợp đồng Tư vấn giám sát công 

trình Sửa chữa cổng trục 75 tấn -

Hệ thống Định Bình 

 

3.360.000 

Quyết định số 

630/QĐ-KTCTTL 

ngày 11/8/2025 của 

Giám đốc Công ty 

TNHH Khai thác 

công trình thủy lợi 

Bình Định 

132 1

3

0 

Công ty TNHH 

tư vấn và Xây 

dựng Bảo 

Nguyên 

04/7/2025 

Hợp đồng Tư vấn giám sát công 

trình Kiên cố kênh N1-5 - Hệ 

thống Suối Tre 

38.016.000 

Quyết định số 

484/QĐ-SNNMT 

ngày 11/6/2025 của 

Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 
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  Biểu số 6 Phụ lục II 

 

TT 
Tên tổ chức, 

cá nhân 

Thời điểm 

giao dịch 
Nội dung giao dịch 

Giá trị giao 

dịch (đồng) 

Số Nghị quyết 

/Quyết định của 

HĐTV/HĐQT/ĐHĐ

CĐ thông qua 

133 1

3

1 

 

Công ty TNHH 

tư vấn và Xây 

dựng Bảo 

Nguyên 

28/7/2025 

Hợp đồng Tư vấn giám sát công 

trình Kiên cố kênh N1-4 - Hệ 

thống Suối Tre 

34.415.000 

Quyết định số 

616/QĐ-SNNMT 

ngày 24/6/2025 của 

Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 

tỉnh Bình Định 

134 1

3

2 

Công ty TNHH 

Tư vấn xây 

dựng tổng hợp 

Thiên Ân 

28/7/2025 

Hợp đồng Tư vấn giám sát công 

trình Kiên cố kênh Nam Lão Tâm 

từ K4+042m trở đi (Nhánh tả) - 

Hệ thống Lão Tâm 

31.036.000 

Quyết định số 

615/QĐ-SNNMT 

ngày 24/6/2025 của 

Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 

tỉnh Bình Định 

135 1

3

3 

Công ty TNHH 

Tư vấn xây 

dựng tổng hợp 

Thiên Ân 

28/7/2025 

Hợp đồng Tư vấn giám sát công 

trình Kiên cố kênh Bờ Mọ từ 

K5+110m trở về thượng lưu và 

sửa chữa điều tiết Cánh Chỏ tại 

K4+575m - Hệ thống Thạch Đề 

31.354.000 

Quyết định số 

500/QĐ-SNNMT 

ngày 19/6/2025 của 

Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 

tỉnh Bình Định 

136 1

3

4 

Công ty TNHH 

Tư vấn xây 

dựng tổng hợp 

Thiên Ân 

04/7/2025 

Hợp đồng Tư vấn giám sát công 

trình Kiên cố kênh Bắc Gò Đậu từ 

K1+572m đến K2+102m - Hệ 

thống Tháp Mão 

32.968.000 

Quyết định số 

487/QĐ-SNNMT 

ngày 12/6/2025 của 

Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 

tỉnh Bình Định 

137 1

3

5 

Công ty TNHH 

Xây dựng và 

Thương Mại 

Khải Toàn 

04/7/2025 

Hợp đồng Tư vấn giám sát công 

trình Kiên cố kênh N1-4 - Hệ 

thống Thạnh Hòa 

69.738.000 

Quyết định số 

397/QĐ-SNNMT 

ngày 03/6/2025 của 

Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 

138 1

3

6 

Công ty TNHH 

Xây dựng và 

Thương Mại 

Khải Toàn 

04/7/2025 

Hợp đồng Tư vấn giám sát công 

trình Kiên cố kênh Bờ Nhì - Hệ 

thống Thạnh Hòa 

45.906.000 

Quyết định số 

367/QĐ-SNNMT 

ngày 27/5/2025 của 

Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 

139 1

3

7 

Công ty TNHH 

A T G I S 
04/12/2025 

Hợp đồng thi công xây dựng Sửa 

chữa, lắp đặt thiết bị quan trắc 

Đập dâng Bình Thạnh 

35.500.000 

Quyết định số 

878/QĐ-KTCTTL 

ngày 26/11/2025 của 

Giám đốc Công ty 

TNHH Khai thác 

công trình thủy lợi 

Bình Định 
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TT 
Tên tổ chức, 

cá nhân 

Thời điểm 

giao dịch 
Nội dung giao dịch 

Giá trị giao 

dịch (đồng) 

Số Nghị quyết 

/Quyết định của 

HĐTV/HĐQT/ĐHĐ

CĐ thông qua 

140 1

3

8 

Công ty TNHH 

A T G I S 
04/12/2025 

Hợp đồng thi công xây dựng Sửa 

chữa, lắp đặt thiết bị quan trắc 

Đập dâng Lại Giang 

16.800.000 

Quyết định số 

875/QĐ-KTCTTL 

ngày 24/11/2025 của 

Giám đốc Công ty 

TNHH Khai thác 

công trình thủy lợi 

Bình Định 

141 1

3

9 

Công ty TNHH 

A T G I S 
04/12/2025 

Hợp đồng thi công xây dựng Sửa 

chữa, lắp đặt thiết bị quan trắc 

Đập dâng Lão Tâm 

35.500.000 

Quyết định số 

877/QĐ-KTCTTL 

ngày 26/11/2025 của 

Giám đốc Công ty 

TNHH Khai thác 

công trình thủy lợi 

Bình Định 

142 1

4

0 

Công ty TNHH 

A T G I S 
04/12/2025 

Hợp đồng thi công xây dựng Sửa 

chữa, lắp đặt thiết bị quan trắc Hồ 

chứa Đá Bàn 

17.400.000 

Quyết định số 

884/QĐ-KTCTTL 

ngày 28/11/2025 của 

Giám đốc Công ty 

TNHH Khai thác 

công trình thủy lợi 

Bình Định 

143 1

4

1 

Công ty TNHH 

A T G I S 
04/12/2025 

Hợp đồng thi công xây dựng Sửa 

chữa, lắp đặt thiết bị quan trắc Hồ 

chứa Hố Cùng 

34.200.000 

Quyết định số 

887/QĐ-KTCTTL 

ngày 28/11/2025 của 

Giám đốc Công ty 

TNHH Khai thác 

công trình thủy lợi 

Bình Định 

144 1

4

2 

Công ty TNHH 

A T G I S 
04/12/2025 

Hợp đồng thi công xây dựng Sửa 

chữa, lắp đặt thiết bị quan trắc Hồ 

chứa Thạch Bàn 

34.800.000 

Quyết định số 

888/QĐ-KTCTTL 

ngày 28/11/2025 của 

Giám đốc Công ty 

TNHH Khai thác 

công trình thủy lợi 

Bình Định 

145 1

4

3 

 

Công ty TNHH 

A T G I S 
04/12/2025 

Hợp đồng thi công xây dựng Sửa 

chữa, lắp đặt thiết bị quan trắc Hồ 

chứa Vạn Hội 

34.200.000 

Quyết định số 

879/QĐ-KTCTTL 

ngày 27/11/2025 của 

Giám đốc Công ty 

TNHH Khai thác 

công trình thủy lợi 

Bình Định 
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  Biểu số 6 Phụ lục II 

 

TT 
Tên tổ chức, 

cá nhân 

Thời điểm 

giao dịch 
Nội dung giao dịch 

Giá trị giao 

dịch (đồng) 

Số Nghị quyết 

/Quyết định của 

HĐTV/HĐQT/ĐHĐ

CĐ thông qua 

146 1

4

4 

Viện Đào tạo 

và Khoa học 

ứng dụng Miền 

Trung 

15/10/2025 

Hợp đồng  dịch vụ tư vấn Lập quy 

trình vận hành các hồ chứa nước 

Ân Đôn, Cây Khế, Hố Giang, Đập 

Lồi, Tường Sơn, Hố Xoài và Hòn 

Lập 

495.533.000 

Quyết định số 

811/QĐ-KTCTTL 

ngày 13/10/2025 của 

Giám đốc  Công ty 

TNHH Khai thác 

công trình thủy lợi 

Bình Định 

147 1

4

5 

Trung tâm kỹ 

thuật tiêu chuẩn 

đo lường chất 

lượng 2 

01/7/2025 

Hợp đồng Dịch vụ Khoa học 

Công nghệ Thử nghiệm xác định 

chất lượng mẫu dầu thủy lực Đập 

văn Phong 

29.400.000 

Hợp đồng số 

27/2025/HĐ-KĐ 

ngày 01/7/2025 

148 1

4

6 

 

Trung tâm kỹ 

thuật tiêu chuẩn 

đo lường chất 

lượng 2 

10/7/2025 

Hợp đồng Dịch vụ Khoa học 

Công nghệ Thử nghiệm xác định 

chất lượng mẫu dầu thủy lực hồ 

chứa nước Định Bình 

44.100.000 

Hợp đồng số 

31/2025/HĐ-KĐ 

ngày 10/7/2025 

149 1

4

7 

 

Sở Nông 

nghiệp và MT 
17/11/2025 

Hợp đồng đặt hàng về cung ứng 

sản phẩm, dịch vụ công ích thủy 

lợi năm 2025 

70.775.000.000 

Quyết định số 

2113/QĐ-UBND 

ngày 07/10/2025 của 

UBND tỉnh Gia Lai 

150 1

4

8 

Công ty TNHH 

Tư vấn xây 

dựng tổng hợp 

Thiên Ân 

31/12/2025 

Hợp đồng tư vấn lập báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật xây dựng Sửa chữa 

thiết bị cơ khí hồ Vạn Hội - Hệ 

thống Vạn Hội 

27.542.000 

Quyết định số 

1119/QĐ-KTCTTL 

ngày 31/12/2025 của 

Giám đốc Công ty 

TNHH Khai thác 

công trình thủy lợi 

Bình Định 

151 1

4

8 

Công ty TNHH 

Tư vấn xây 

dựng tổng hợp 

Thiên Ân 

31/12/2025 

Hợp đồng tư vấn lập báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật xây dựng Sửa chữa, 

thay thế thiết bị điện, cơ khí tràn 

xả lũ hồ Hố Giang - Hệ thống Hố 

Giang 

16.170.000 

Quyết định số 

1121/QĐ-KTCTTL 

ngày 31/12/2025 của 

Giám đốc Công ty 

TNHH Khai thác 

công trình thủy lợi 

Bình Định 

152 1

5

0 

Công ty TNHH 

Tư vấn xây 

dựng tổng hợp 

Thiên Ân 

31/12/2025 

Hợp đồng tư vấn lập báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật xây dựng Sửa chữa 

thiết bị cơ khí, thay thế biện pháp 

vận hành cáp tời cửa tràn đập Lại 

Giang - Hệ thống Lại Giang 

27.909.000 

Quyết định số 

1122/QĐ-KTCTTL 

ngày 31/12/2025 của 

Giám đốc Công ty 

TNHH Khai thác 

công trình thủy lợi 

Bình Định 
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  Biểu số 6 Phụ lục II 

 

TT 
Tên tổ chức, 

cá nhân 

Thời điểm 

giao dịch 
Nội dung giao dịch 

Giá trị giao 

dịch (đồng) 

Số Nghị quyết 

/Quyết định của 

HĐTV/HĐQT/ĐHĐ

CĐ thông qua 

153 1

5

1 

Công ty TNHH 

Tư vấn xây 

dựng tổng hợp 

Thiên Ân 

31/12/2025 

Hợp đồng tư vấn lập báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật xây dựng Sửa chữa 

van đĩa cống lấy nước hồ Văn 

Khánh Đức - Hệ thống Văn 

Khánh Đức 

9.240.000 

Quyết định số 

1123/QĐ-KTCTTL 

ngày 31/12/2025 của 

Giám đốc Công ty 

TNHH Khai thác 

công trình thủy lợi 

Bình Định 

154 1

5

2 

Công ty TNHH 

Tư vấn xây 

dựng dịch vụ 

An Phát 

31/12/2025 

Hợp đồng tư vấn lập báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật xây dựng Sửa chữa 

kênh Chính hồ Suối Chay - Hệ 

thống Suối Chay 

25.860.000 

Quyết định số 

1120/QĐ-KTCTTL 

ngày 31/12/2025 của 

Giám đốc Công ty 

TNHH Khai thác 

công trình thủy lợi 

Bình Định 

155 1

5

3 

Công ty TNHH 

Tư vấn xây 

dựng dịch vụ 

An Phát 

31/12/2025 

Hợp đồng tư vấn lập báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật xây dựng Sửa chữa 

thiết bị cơ khí hồ Đập Lồi 

16.170.000 

Quyết định số 

1126/QĐ-KTCTTL 

ngày 31/12/2025 của 

Giám đốc Công ty 

TNHH Khai thác 

công trình thủy lợi 

Bình Định 

156 1

5

4 

Viện Đào tạo 

và Khoa học 

ứng dụng Miền 

Trung 

31/12/2025 

Hợp đồng tư vấn lập báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật xây dựng Sửa chữa 

kênh chính Hòn Lập từ K0+767m 

- Hệ thống Hòn Lập 

32.309.000 

Quyết định số 

1124/QĐ-KTCTTL 

ngày 31/12/2025 của 

Giám đốc Công ty 

TNHH Khai thác 

công trình thủy lợi 

Bình Định 

157 1

5

5 

Viện Đào tạo 

và Khoa học 

ứng dụng Miền 

Trung 

31/12/2025 

Hợp đồng tư vấn lập báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật xây dựng Sửa chữa 

mố hạ lưu cầu máng số 4 kênh 

N1-5 - Hệ thống Thuận Ninh 

18.865.000 

Quyết định số 

1125/QĐ-KTCTTL 

ngày 31/12/2025 của 

Giám đốc Công ty 

TNHH Khai thác 

công trình thủy lợi 

Bình Định 

158 1

5

6 

Công ty TNHH 

Xây dựng Tổng 

hợp Phú Hưng 

31/12/2025 

Hợp đồng Tư vấn thẩm tra thiết kế 

bản vẽ thi công và dự toán công 

trình Sửa chữa kênh chính Hòn 

Lập từ K0+767m - Hệ thống Hòn 

Lập 

4.320.000 

Quyết định số 

1124/QĐ-KTCTTL 

ngày 31/12/2025 của 

Giám đốc Công ty 

TNHH Khai thác 

công trình thủy lợi 

Bình Định 
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  Biểu số 6 Phụ lục II 

 

TT 
Tên tổ chức, 

cá nhân 

Thời điểm 

giao dịch 
Nội dung giao dịch 

Giá trị giao 

dịch (đồng) 

Số Nghị quyết 

/Quyết định của 

HĐTV/HĐQT/ĐHĐ

CĐ thông qua 

159 1

5

7 

Công ty TNHH 

Xây dựng Tổng 

hợp Phú Hưng 

31/12/2025 

Hợp đồng Tư vấn thẩm tra thiết kế 

bản vẽ thi công và dự toán công 

trình Sửa chữa mố hạ lưu cầu 

máng số 4 kênh N1-5 - Hệ thống 

Thuận Ninh 

4.320.000 

Quyết định số 

1125/QĐ-KTCTTL 

ngày 31/12/2025 của 

Giám đốc Công ty 

TNHH Khai thác 

công trình thủy lợi 

Bình Định 

160 1

5

8 

Công ty TNHH 

Tư vấn xây 

dựng dịch vụ 

An Phát 

31/12/2025 

Hợp đồng Tư vấn thẩm tra thiết kế 

bản vẽ thi công và dự toán công 

trình Sửa chữa thiết bị cơ khí hồ 

Vạn Hội - Hệ thống Vạn Hội 

4.320.000 

Quyết định số 

1119/QĐ-KTCTTL 

ngày 31/12/2025 của 

Giám đốc Công ty 

TNHH Khai thác 

công trình thủy lợi 

Bình Định 

161 1

5

9 

Công ty TNHH 

Tư vấn xây 

dựng dịch vụ 

An Phát 

31/12/2025 

Hợp đồng Tư vấn thẩm tra thiết kế 

bản vẽ thi công và dự toán công 

trình Sửa chữa, thay thế thiết bị 

điện, cơ khí tràn xả lũ hồ Hố 

Giang - Hệ thống Hố Giang 

4.320.000 

Quyết định số 

1121/QĐ-KTCTTL 

ngày 31/12/2025 của 

Giám đốc Công ty 

TNHH Khai thác 

công trình thủy lợi 

Bình Định 

162 1

6

0 

Công ty TNHH 

Tư vấn xây 

dựng dịch vụ 

An Phát 

31/12/2025 

Hợp đồng Tư vấn thẩm tra thiết kế 

bản vẽ thi công và dự toán công 

trình Sửa chữa thiết bị cơ khí, thay 

thế biện pháp vận hành cáp tời 

cửa tràn đập Lại Giang - Hệ thống 

Lại Giang 

4.320.000 

Quyết định số 

1122/QĐ-KTCTTL 

ngày 31/12/2025 của 

Giám đốc Công ty 

TNHH Khai thác 

công trình thủy lợi 

Bình Định 

163 1

6

1 

Công ty TNHH 

Tư vấn xây 

dựng dịch vụ 

An Phát 

31/12/2025 

Hợp đồng Tư vấn thẩm tra thiết kế 

bản vẽ thi công và dự toán công 

trình Sửa chữa van đĩa cống lấy 

nước hồ Văn Khánh Đức - Hệ 

thống Văn Khánh Đức 

4.320.000 

Quyết định số 

1123/QĐ-KTCTTL 

ngày 31/12/2025 của 

Giám đốc Công ty 

TNHH Khai thác 

công trình thủy lợi 

Bình Định 

164 1

6

2 

Công ty TNHH 

Thiết kế Thiên 

Ngân 

31/12/2025 

Hợp đồng Tư vấn thẩm tra thiết kế 

bản vẽ thi công và dự toán công 

trình Sửa chữa kênh Chính hồ 

Suối Chay - Hệ thống Suối Chay 

4.320.000 

Quyết định số 

1120/QĐ-KTCTTL 

ngày 31/12/2025 của 

Giám đốc Công ty 

TNHH Khai thác 

công trình thủy lợi 

Bình Định 
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  Biểu số 6 Phụ lục II 

 

TT 
Tên tổ chức, 

cá nhân 

Thời điểm 

giao dịch 
Nội dung giao dịch 

Giá trị giao 

dịch (đồng) 

Số Nghị quyết 

/Quyết định của 

HĐTV/HĐQT/ĐHĐ

CĐ thông qua 

165 1

6

3 

Công ty TNHH 

Thiết kế Thiên 

Ngân 

31/12/2025 

Hợp đồng Tư vấn thẩm tra thiết kế 

bản vẽ thi công và dự toán công 

trình Sửa chữa thiết bị cơ khí hồ 

Đập Lồi 

4.320.000 

Quyết định số 

1126/QĐ-KTCTTL 

ngày 31/12/2025 của 

Giám đốc Công ty 

TNHH Khai thác 

công trình thủy lợi 

Bình Định 

166 1

6

4 

Ngân hàng 

Agribank CN 

Phú Tài 

17/01/2025 Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn 
5.000.000.000 

 

HĐ số:01 

Ngày 17/01/2025 

HĐTG/NHNN-

CTTL 

167 1

6

5 

Ngân hàng 

Agribank CN 

Phú Tài 

18/3/2025 Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn 5.000.000.000 

HĐ số:02 

Ngày 18/03/2025 

HĐTG/NHNN-

CTTL 

168 1

6

6 

Ngân hàng 

Agribank CN 

Phú Tài 

02/4/2025 Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn 4.000.000.000 

HĐ số:02 

Ngày 02/4/2025 

HĐTG/NHNN-

CTTL 

169 1

6

7 

Ngân hàng 

Agribank CN 

Phú Tài 

03/06/2025 Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn 4.000.000.000 

HĐ số:03 

Ngày 03/6/2025 

HĐTG/NHNN-

CTTL 

170 1

6

8 

Ngân hàng 

Agribank CN 

Phú Tài 

03/6/2025 Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn 5.000.000.000 

HĐ số:04 

Ngày 03/6/2025 

HĐTG/NHNN-

CTTL 

171 1

6

9 

Ngân hàng 

Agribank CN 

Phú Tài 

18/6/2025 Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn 
5.000.000.000 

 

HĐ số:06 

Ngày 18/6/2025 

HĐTG/NHNN-

CTTL 

172 1

7

0 

Ngân hàng 

BIDV CN Phú 

Tài 

17/1/2025 Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn 5.000.000.000 

HĐ số: 

01/2025/309589/ 

HĐTG 

173 1

7

1 

Ngân hàng 

BIDV CN Phú 

Tài 

14/2/2025 Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn 
1.000.000.000 

 

HĐ số: 

02/2025/309589/ 

HĐTG 
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  Biểu số 6 Phụ lục II 

 

TT 
Tên tổ chức, 

cá nhân 

Thời điểm 

giao dịch 
Nội dung giao dịch 

Giá trị giao 

dịch (đồng) 

Số Nghị quyết 

/Quyết định của 

HĐTV/HĐQT/ĐHĐ

CĐ thông qua 

174 1

7

2 

Ngân hàng 

BIDV CN Phú 

Tài 

17/3/2025 Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn 5.000.000.000 

HĐ số: 

03/2025/309589/ 

HĐTG 

175 1

7

3 

Ngân hàng 

BIDV CN Phú 

Tài 

17/4/2025 Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn 5.000.000.000 

HĐ số: 

04/2025/309589/ 

HĐTG 

176 1

7

4 

Ngân hàng 

BIDV CN Phú 

Tài 

03/6/2025 Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn 3.000.000.000 

HĐ số: 

05/2025/309589/ 

HĐTG 

177 1

7

5 

Ngân hàng 

Agribank CN 

Phú Tài 

17/01/2025 Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn 5.000.000.000 

HĐ số:01 

Ngày 17/01/2025 

HĐTG/NHNN-

CTTL 

178 1

7

6 

Ngân hàng 

Agribank CN 

Phú Tài 

18/3/2025 Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn 5.000.000.000 

HĐ số:02 

Ngày 18/03/2025 

HĐTG/NHNN-

CTTL 

179 1

7

7 

Ngân hàng 

Agribank CN 

Phú Tài 

02/4/2025 Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn 4.000.000.000 

HĐ số:02 

Ngày 02/4/2025 

HĐTG/NHNN-

CTTL 

180 1

7

8 

Ngân hàng 

Agribank CN 

Phú Tài 

03/06/2025 Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn 4.000.000.000 

HĐ số:03 

Ngày 03/6/2025 

HĐTG/NHNN-

CTTL 

181 1

7

9 

Ngân hàng 

Agribank CN 

Phú Tài 

03/6/2025 Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn 5.000.000.000 

HĐ số:04 

Ngày 03/6/2025 

HĐTG/NHNN-

CTTL 

182 1

8

0 

Ngân hàng 

Agribank CN 

Phú Tài 

18/6/2025 Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn 
5.000.000.000 

 

HĐ số:06 

Ngày 18/6/2025 

HĐTG/NHNN-

CTTL 

183 1

8

1 

Ngân hàng 

BIDV CN Phú 

Tài 

17/1/2025 Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn 5.000.000.000 

HĐ số: 

01/2025/309589/ 

HĐTG 
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TT 
Tên tổ chức, 

cá nhân 

Thời điểm 

giao dịch 
Nội dung giao dịch 

Giá trị giao 

dịch (đồng) 

Số Nghị quyết 

/Quyết định của 

HĐTV/HĐQT/ĐHĐ

CĐ thông qua 

184 1

8

2 

Ngân hàng 

BIDV CN Phú 

Tài 

14/2/2025 Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn 
1.000.000.000 

 

HĐ số: 

02/2025/309589/ 

HĐTG 

185 1

8

3 

Ngân hàng 

BIDV CN Phú 

Tài 

17/3/2025 Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn 5.000.000.000 

HĐ số: 

03/2025/309589/ 

HĐTG 

186 1

8

4 

Ngân hàng 

BIDV CN Phú 

Tài 

17/4/2025 Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn 5.000.000.000 

HĐ số: 

04/2025/309589/ 

HĐTG 

187 1

8

5 

Ngân hàng 

BIDV CN Phú 

Tài 

03/6/2025 Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn 3.000.000.000 

HĐ số: 

05/2025/309589/ 

HĐTG 

188 1

8

6 

Ngân hàng 

Agribank CN 

Phú Tài 

17/12/2025 Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn 
2.000.000.000 

 

HĐ số:07 

Ngày 17/12/2025 

HĐTG/NHNN-CTTL 

189 1

8

7 

Ngân hàng 

Agribank CN 

Phú Tài 

17/12/2025 Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn 
4.000.000.000 

 

HĐ số:08 

Ngày 17/12/2025 

HĐTG/NHNN-CTTL 

190 1

8

8 

Ngân hàng 

Agribank CN 

Phú Tài 

17/12/2025 Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn 
4.000.000.000 

 

HĐ số:09 

Ngày 17/12/2025 

HĐTG/NHNN-CTTL 

191 1

8

9 

Ngân hàng 

BIDV CN Phú 

Tài 

04/8/2025 Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn 3.000.000.000 

HĐ số: 

06/2025/309589/ 

HĐTG 

192 1

9

0 

Ngân hàng 

BIDV CN Phú 

Tài 

03/9/2025 Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn 5.000.000.000 

HĐ số: 

07/2025/309589/ 

HĐTG 

193 1

9

1 

Ngân hàng 

BIDV CN Phú 

Tài 

17/12/2025 Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn 4.000.000.000 

HĐ số: 

07/2025/309589/ 

HĐTG 

194 1

9

2 

Ngân hàng 

BIDV CN Phú 

Tài 

17/12/2025 Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn 4.000.000.000 

HĐ số: 

08/2025/309589/ 

HĐTG 

195 1

9

2 

 

Ngân hàng 

BIDV CN Phú 

Tài 

17/12/2025 Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn 2.000.000.000 

HĐ số: 

09/2025/309589/ 

HĐTG 

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 
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- Tổng số lao động của doanh nghiệp: 371 người; 

- Mức lương trung bình người lao động/năm: 101,66 triệu đồng; 

- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động/người/năm: 16.752.000 

đồng.  

Trên đây là báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 

2025 của Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở NN & MT;  

- Sở Tài chính; 

- Kiểm soát viên Công ty; 

- Ban Giám đốc Công ty; 

- Công khai tại Website Công ty; 

- Lưu: VT, H(14). 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hồ Nguyên Sĩ 
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